VII - LÃNG TẦM 


Kinh-đồ Huế lả nơi điều hòa sự phồn-hoa đô-hội yới cảnh 
u-tịch trang nghiêm. Mỗi no’i có niỗì vẻ đẹp riéng, cho nên khách 
đu-lịch sau khi đẩ đắm sa} r với mùu sắc thanh âm chốn thị-thành, 
khỏng bỏ lỡ dịp cung chiêm lăng tằm các vua triều Nguyễn. 

Chúng ta tỉm ở đây những công trình kiến trúc tuyệt mỹ 
đẩ làm xiẻu lòng khách du-lịch tứ phương, cùng những bài học 
thanh cao ghi trên bia đả tưcmg đồng, nhẳe nhở cho kẻ hậu-sinh 
phải noi gương ngưòi xưa mà lùm rạng rơ non sông nựỏte Việt. 

Theo thuyết « sống gửi thác vè '»f cảc bậc quân vương ngày 
trước đã nhìn eái chết với đôi mắt cửa nhà triết-học, khống chút 
ngại ngùng. Bởi thế, vừa mới lên ngôi, các vị ấy đẩ nghĩ đến 
việc xảy lăng đắp mộ (tức vị trị quan), tất nhiên xem phậ qui lả 
thường, trọng chăng chỉ cỏ hạnh phúc của nhân-dần mà nhà vúa 
'đã đảm nhận vởi Trời và chịu trách nhiệm vởi Trời. 

Bởi thế, khi chúrig ta xem lăng tẫm, liền nẫy ra một lòng' tôn 
kinh, quỷ trọng lạ lùng đôí với người dã khuất, cùng vộậ những 
người thợ vô danh, những kiến-trúc-sư khiêm nhã, đẩ xây dựng biết 
bao công trình vĩ đại. 

Các lăng tầm đều xây ở phía tây Kinh-đô Huế, hai bên bờ 
sông Hương. Ờ mỗi lăng chủng ta nhận thấy cách sắp đặt tương 
tợ như sau : 

a) Chung quanh hoặc trước mặt có đàọ hồ trồng sen, bờ hồ 
trồng cây cảhh ; 
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b) Phía trưởc là một cải sân rộng lát gạch cò hai con voi, 

hai con ngựa bằng đả, cùng một 9Ố quan và lính bằng đả sẳp 
hai bén; \ 

c) Cuối sàn nầy 1-1 một tòa nhà, Ịrong dựng bia đả cổ ghi 
ở hai mặt liêu-sử và cỏng dức của nhà vụa. Bia nầy do vua kế 
nghiệp khắc dựng vA gọi lá bia ĩbánb.Uức Thần-Công íầ =4 w 4 . 
Nhà đễ bia gọi là Bi-éình 4 -T • 

d) Tiếp đến. một cái miếu thờ thần-khảm và thần-vị vua, 
cùng cảc đồ dùng thường ngày của vua lủc sinh thòi, Ở đày, các 
bà vợ vua chăm lo việc hương khôi, về sau, việc này giao cho 
những ngưòT trong hoàng-tộc chuyên trách. Nh ì nầy gọi là Tầm. 
điện $1 ỂL . 

d) Sau cậi miếu ấy và hai bôn có nhà cho cạc M và líoh 
hầu hạ ở, gọi là Tả Hữu Tùng-viện Ẳ # ỉt • 

e) Ở vài lăng, nluv lăng Mỉnh-T^ạng và Thiệu-Trị, có xAy 
thêm một tòa uhà dành cho vua klù ngự lên xem cỏug việc xây 
lăng, hoặc đê cho nhà vua nghĩ ngoi, xem sách, ngâm vịnh. Riêng 
ở lẵng Tự-Đức có cái nhà làm trên hồ sen, đễ vua ngự ra cAu 
cả hoặc tắm gội. 

g) Sau hết, có một chỗ gifr bí mật cỏ tường bao chung 
quanh cỏ cửa bằng đồng khóa kỹ, ấy là nơi an tỏng thi-thễ của 
nhà vua. Nơi nầv gọi là Bảo-ihành # iểị, . 


oOo 


1 — LẢNG GIA-LONG ( Thiên Thụ lăng X. PẴ.)* 

Lăng Thế-TỔ Cao Hoàng-Đế (cỏ hợp tảng Thừa-Thiên Cao 
Hoàng-Hậu) xây tại địa phận lằng Định. Môn f1 4íf huyện 
Hivơng-trà, tĩnh Thừa-Thiên, ở tả ngạn sông Hươrig, cảch Huế 
chừng 12 cây số về phía tày, Lăng xày về hưởng nam, khởi 


— 98 — 



cồng năm Giặ-Long thứ 13(1814) và hoàn thành sáu Ichíi Vua 

băng hả (1820). %■ 

\ 

Lăng xây trốn nủi ĩhụ-sơn ^ iU, về sau phong lài nói 
Thiên-Thụ X. it di , cho nên lăng này cũng cỏ tên lả lăng Thiên* 
Thụ Á ị£. ĩi. . Chung quanh nứt này cộ 36 ngọn núi khấc, đẹu 
được vua đặt tèn cả. 

Lăng Thiên-Thụ, mặt trước rộng 150 trượng (600m), ba 
mặt tả, hữu và sau mỗi mặt rộng 100 trượng (400m). 

Cách kiến-trủc trong lăng sẳp đặt như sau : 

Trưởe hết là đỉnh núi Thiên-Thụ, và hai biều-trụ bầng 
gạch, cao chừng 15 thưỏrc. Sau 2 biêu-trụ là một cái hồ hình 
vộng cung. Qua khỏi hò chính giữa cỏ một cải sân, bề dài 49m, bề 
ngang 23m lảt gạch, hai bên dựng hai hàng tượng đá đứng hầu, 
tất cả 2 tượng voi, 2 tượng ngựa 10 tưọ‘ng quan. Các tượng 
này đặt vào khoảng ■ tháng 3 thảng 4 năm 1833. 

Sau cải sân này đến. 6 cải sân nữa tiếp nhau và cao lần 
lèn, mỗi cái bề dải 44m70, bề ngang 6m50, hai bên xây tường 
thấp. Sần cao nhẩt gọi là Bái Đình -íf Ẩ- 

Sau Bải-Đình là Bâo.thảnh, bề dài 4Ọm, bề ngang 31m, cao 
3m56 có trỗ cửa, cánh cửa bằng đồng. Trong lại cỏ một lần 
thành nữa bề dài 30m, bề ngang 24m, cao 3m 16, , một mặt trỗ cửa 
và mặt đổi lại cỏ xầy bình phong. 

Trong lằn thành nằy cỏ hai nấm mộ bằng đá hình chữ nhật, 
trên cỏ hai mải như mải nhà xây song song và kích thước giống 
nhau, tức là mộ Thế.Tỗ Cao Hoàng-Đế và Thừa-Thiên Cao Hoàng- 
Hậu. Trước mỗi mộ cỏ một án thò' bằng cằm-thạch rồi đến một 
bình phong rộng. 

Thế-Tỗ Cao Hoàng-Để mất rigày 3-2-1820, giữa khoảng 9 và 
11 giờ sảng, an táng ngày 27-5-1820 giữa khoảng 5 và 7 giờ chiều. 
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Tlíừa-Thịên Cao Hoàng-HậirMnất ngày 22-2-1814 giữa khoảng 
7 và 9, giò' đêm, an-tảng ngày 26-4-1815. 

Bên tả Bảo-thành cỏ Bi-đình trong dựng bia Thảnh-Đửc Thần- 
Công, cao 2m90, rộng ImOõ, bâng cẫ.m-thạch mùi xám ' xanh chạm 
trồ tỉ-mỉ, Các chữ- khắc vào bia đều thếp vàng. Bài văn thòi do vun 
Minh-Mạng làm vào ngày Bỉnh-thìn thảng 7 năm Minh-Mạng thứ 
nhất (10-8-1820;. 

Bên hữu Bảo-thành cồ Tầm-điện gọi là diện Minh.ĩhằnh ạfỊ A. 
ểt , chính doanh bề dài 22m20, bề ngaDg 14m, tiền doanh bề dài 
cũng 22m20, bề ngang 7m60, đều làm theo kiêu trùng thỉềm. 

Trong điện cỏ khám thờ thàn-vị của Hoàng-Đế (bên tâ) và 
của Hoàng-Hậu (bên hữu). Phía ngoài bầy cái sập trải chiếu đê 
những đồ ngự dụng khi sinh thòi. Hai bên lại bày những đồ pha- 
lê cùng dồ sứ tày. 

Sau điện cỏ Tùng-Viện ịit ĩt ; trước điện có mội cái sân gạch 
một bề 26m60, một bề 27 m rồi đím cửa Nghi-mõn ; hai bên 

sân cỏ Phổí-điện ẾL- 

Phía hữu điện Minh-Thành, cung gần bờ hồ, cỏ lăng của Thuận- 
Thiôn Cao . Hoàng-Hậu '(vợ thứ 2 vua Gia-Long, mẹ vua Minh-- 
Mạng). Lăng nầỵ làm trên núi Thuận-Sơn ;i|fĩ dì ; năm Thiệu-Trị 
thử 6 (1846) vua dàng tèn lăng gọi là lăng Thiên-ĩhụ-Hửu X. 4ỂÍ 
I % . Tằm điện của lăng nầy ỏ’ bên hữu lăng và tên là diện Gia. 
Thành Ậ- iK ắt- 

Thuận-Thiên Cao Hoàng-HẠu mất ngày 2-10-1846 và an-táng 
ngày 25-1-1847. 


oOo 

2. LĂNG MINH-MẠNG ( Hiẽu-Lăng dị: 

Lăng Thánh-Tồ Nhân Hoàng-Đế xâỵ tại núi Cẫm-Kê íệ ịị di , 
ấp An-Bằng Ỉ§J rL , huyện Hưomg-Trà. Năm Minh-Mạrig thử 21 
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(1840) yua ban tên cho nủỉ ẩy là Hiêusơn ^ *b . ^Íăiíi Thièú-Trị 
thứ nhứt (1841) vua dâng tên lăng gọi là 'Hiếu -lăng # ĩk - 

Lăng xây từ năm 1841 đện 'năm 1843 mới xong. 

9Ịa thế Hiếu-Lăng không được hùng-vĩ như ở lăng Thiền- 
Thụ, nhưng cỏ vễ u-sàm hơn. Chung quanh xây thàrih kiri cả, 
vào trong cảnh tượng khác hẳn ở lăng Thiên-Thụ, cầy cối um- 
tùm, đình tạ lâu đài rải rác khắp noi. 

ở trong cùng là Bảo-thành, cây mọc như rừng, không biết 
mộ ở chỗ nào, vì từ đời vua Minh-Mạng thì theo lễ xưa, khíi 
chồn vua phẳi làm cẫn mật, đào đường toạỉ-đao dem tử- cung vào 
xong lấp lại cho mất tích, Bảo-thành mặt trước cao 5 thước 6 
tấc (2m 24), mặt sau cao 8 thưởc 1 tẩc (3m24), chu-vi 62 trượng 
(248m). Cửa vào xây bằng cằm-thạch, cảnh cửa bằng đồng ; trưỏé 
cửa có bệ 36 cấp. 

Trưởc Bảo-Thành là hồ Ĩân-Nguyệt <&. , giữa hồ cỏ 

căơ Thông-Minh Chánh-Trực lằ iL jfL iề- . Ngoài cầu là núi Tam.Tài 
.2. d* dí trên dựng Minh-I.ầu iị . Bên tả núi Tam-Tài có núi 

Bình-Sơn -f- , bên hữu có nủi Thành Sơn & , trên mỗi 'đỉnh 

nủi dựng một biếu trụ. Ngoẩi Minh-lâu là hồ ĩ rừng. minh ^ Ị$ 'M . 

Gần bò' hồ , bên hữu cỏ đình ị. Điếu - Ngư ặ- , bên 

tả có quán Nghinh-Lương iSl ÌỆ . Hồ cò 3 càu đá, giữa là cầu 
Ĩrung-Đạo Ỷ 4 # . bên tẳ là cầu Tả-Phụ Ẳ íil # , bên hữu là 
'cầu Hữu-Bặt ịệ-. Phía tây hồ cỏ một cầu đá nữa gọi là cầu 

Yền-Nguyệt ịị /} # , tức là chỗ hồ Trừng-Minh thông vởi hồ Tân- 
Nguyệt. Ngoài cầụ Trung-Đạo đi qua cửa HoSng-Trạch ỹA ỉặ f1 , và 
một cái sân thời đến Tầm-điện gọi là điện Sùng-Ân ,!£- 0L , dựng 

trên núi Phụny-Thần Ạ di . Hai bên sận này cỏ tề Tùng-Viện Ề. 
íii ít , và hữu Ĩùng-Viện ịii Ỹt • Ngoài điện Sùng-Ân đến một 
cải sân nữa, hai bên có Đông Phốhdiện _Ệ. ậiL và 'Tây Phốidiện 
& ệt $L. Cuối sần là cửa Hiền-Đức ễầ íể f1 , ra khỏi cửa có Bái. 
dinh j£ 3 cấp tiếp nhau, rồi đến Bi-đình .f- , trong đế bia 
Thánh-Đửc Thần- Công do vua Thiệu-Trị dựng ngày 25-1-1842. Bia 
này bẳng cằm-thạch, kễ công đức vua Minh-Mạng như là điều 


— 101 — 



chỉnh nghi-lễ, lập Thể-miểu thò' mẹ hểt lòng, lập gia -phả nhà 
Nguyễn, ban bố những điều giảo-huấn. tỗ chức nền hành chảnh, 
giảo-dục, bĩnh-bị ; ngoải ra vua lại là một nhà văn thơ nữa, 

Ngoài Bi-đình đến một cải sản gạch* hai bên có hai hàng 
tượng đả : 2 tượng voi, 2 tượng ngựa, 10 tượng quan. 

Trên dây là kê theo một đường thẳng. Còn hai bến thời 
cô những kiến trủc như sau : 

Bên tả Bảo-thành cỏ nủi Tĩnh-sơn # lỉỉ , trên dựng Tà Tùng - 

Phòng Á #L ; kên hữu cỏ núi Ỷ -sơn ịt vh , trên dựng Hữu Tùng- 

Phòng đều 3 gian. 

Phía nam Tả Tùng-phòng cỏ 'núi Đức-Hỏa íầ it dt , trên 
dựng hiên Tuần Lộc M J$L . là nơi nuôi hươu nai. 

Gần hiên ấy cỏ núi Khải-Trạch ỉặ , trên dựng gác Linh - 
Phương 'M % • 

Gần bò' hồ, về phía dông-kẳc có núi Đạo-Thỗng àl di , trên 
dựng sở Quan-Lan f)f . 

Vè phía nam hồ Trừng-Minh, nước hồ bao quanh ba mặt, 
một cải gò gọi 1 h đào Trần-Thủy M- ỉĩ i trên dựng tạ Hư-Hoầi Ề. 

Bèu tả Bi-đìuh cớ núi Phúc-Âm iấ fk tk , trên dựng một nhà 

thờ gọi là Truy-Tư trai ì%* & ậh , lả nơi thò' các vị tiên linh của nhà 

vua. 


Bốn mặt lăng có thành bao bọc, gọi là La-thành ặ. , cao 
7 thước (2m80), dầy 1 thưởc 1 tấc (0m44), chu-vi 433 trượng 
(1732m). Mặt trước cỏ cửa Đại-Hòng-môn A , bên tả cửa nầy 
cỏ cửa Tà-Hồng-môn Ẳ ^ ỉli kèn hữu cỏ cửa Hữu-Hông-môn £c 

n . 


Yua Minh-Mạng băng hà vào ngày 11-1-1841 và an-tảng 
ngày 25-8-1841. 
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3,— LẢNG THIỆU-TRỊ (Xưtrng-Lăng I fi). 


Lăng Hiếu-Tô Chương Hoàng-Đế ỏ' hữu ngạn sồng Hương, 
cách Huể chừng 6 cây số. Lăng xây trên núi Thuận-Đạo M đt Ui > 
thuộc địa phận làng Cư-chắnh Jễ ĩL ÌL , huyện Hưcrng-thủy ^ ^ ỆỊ. , 
khởi còng từ thảng 10 năm 1847 dến tháng 11 năm 1848 mới 
xong, Năm Tự~Đửc thứ nhất (1848) vua dâng tên lăng gụi là 
Xương-lăng % -ÍẰ. . 

Trong cùng lăng lậ Bảo-lhành, chu-vi 36 trượng (144m) cao 
8 thước 1 tấc (3m24), bên hữu cỏ gấc Hiền -Quang ỉt f!ÍỊ .Trướp 

BẳOrthành là hò Ngưng -Thúy :ĩí ỉệ- '&J. Hồ cỏ 3 cầu đá, giữa là 
cầu Chánh-Trung JL Ỷ 44“ > hèn tả là cầu Đông-hòa Ậ , bèn hữu 

là cầu Tãy-Định Ẩ. ik’ Qua khỏi cầu Chánh-Trung đến lầu Đức- 
Hình -íế Jệ- ịị . Ngoài làu nầy là Bi-đình trong cỏ bia Thảnh-Đức 
Thần-Công Bịa nầy cao 3m25, rộug lmõo, dày 0m44, do vua Tự- 
Đức dựng ngày 19-1Ị-1848, đễ ghi tiểụ sử và công-đửc của vua 
cha. Sinh ngày 16-6-1807 ờ xóm Xuân-Lộc ậ- iặ ệj » phía dông Huế, 
được 13 ngày thì mẹ m&t ; năm 1830 ngài đưọc phong ' Trườn g- 
Khánh Qnận-Công; ngày 20-1-1841 được chọn nổi ngôi vua Minh- 
Mạng, và đến ngày 11-2-1811 thì tức vị ; ngài rất có hiếu, đặt 
Quốc-Sử-quản, dựng nhà thờ Thãn-Huân SiL % ; ngài rất chăm 

việc trị nước và đã ngự chố nhiều thi- văn và sách ỉịch-sủ. 

Ngoài Bi-dìnli lù một cải sản, hai bèn cỏ hàng tượng dố, 
tất cả Ề 2 tượng voi, hai lượng ngựa, 6 tượng quan. 

Ngoài cung là một cải bình phong rồi đến hô NhuậnJrạch 

m ỉệ m . 

về bèn tả, ngang với Bi-dình, có c liên Biễu-Đức Ậ. iề Si. , 
tức là Tầm-điện. Sau điện Biễu-Đức cỏ Tà Tùng-viện ííl ĩt và 
Hữu Tùng. viện # ỈM. Pt.Tvưóc điện Biều-Bửc có Đông Phối -diện ậC st 
và Tây Phổi-cỉiện ết il ; trước nua cỏ cửa lam.tịuan gọi là 
cửa Hdng-ỉrạch <1 P1 • 
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Vua Thiệu-Trị băng bà đêm mồng 3 rạng mồng 4 thảng 11 
năm 1847 và án-táng ngày 25 thảng 6 năm 1848, lúc 4 giờ chiều. 


oOo 


4. — LẢNG TỰ-BỨC ( Khiêm-lăng 1 'i.). 

Lăng Dực-Tông Anh Hoàng-Đế xây ở hữu ngạn sông Hương, 
tại núi Khiêm-sờn i'ị 1?-1 r làng Dương-Xuần thượng # Ệí Jt • 
huyện Hương-Trằ # ịị , cách Huế chừng 5 cây ạố. Lăng khởi 
xây năm 1864 và xong năm 1867. Năm Tự-Đửc thứ 36 (1883) tôn 
gọi là Khièm-lăng. 

Khiêm-lăng vừa là cung, vừa là lăng. Vua Tự-Đửc trị-vì 
làu, ngài kinh doanh đày rất công phu, dựng hẳn một cải cung 
nguy nga tráng lệ. 

Ngoài Bảo-thành, giữa cỏ Bi-đình, hai bên dựng hai trụ 
hoa-biểu. Bia ỏ’ Khiêm lăng đo vua Tự Đức truyền .. dựng lúc 
ngài còn đang trị- vì (1875) ; bài văn bia kề tiêu-sử của ngài, do 
ngài ngự chế. 

Cùug ở bèn hĩíu lăng, chung quanh cỏ tường bao bọc, 
mặt trưởc trố cửa lam-quan, trên cỏ lầu, gọi lả Khiêm-cung mộn m 
% P1 . Phía trong, chỉnh giữa có điện Hòa-Khiêm 4« iề gồm 
một chánh-tịch, một tiền-tịch. Điện này là nơi thờ vua, tức là 
Tầm-điộn. 

Ngoài Bi“đình có Bải-đình, xảy thành cấp bậc, hai bèn 
cỏ hai hàng tượng đá voi ngựa và Thị-vệ. Ngoài nữa có hò. 
Tiêu-Khiêm (Phàm têu các cung, điện, hồ, tạ V. V , . . Ở 

Khiêm-lăng đều cỏ dùng chữ Khiêm, nghĩa là khiêm nhường). 

Hai bèn tả-lang, hữu-lang gọi lí\ Lễ~Khiêm iị Jfị- và Pháp . 
Khiêm Ỉỉĩ iể. ìịị . Phía bắc điện Hòa-Khiềm có diện Lương-Khiêm R. 
iị Ệl gồm một chảnh-tịch một tỉền-tịch. Phía đông điện cỏ 
Minh-Khiẽm dường iị ‘t* / phía tây cỏ Ôn-Khiêm dường ĩẵ. M. 'ir • 
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Sau điện, hai bên tả -hữu mối bên có một viện gọi là viện ĩõng- 
Khiêm ịa ik ỉ t và viện Dụng-Khiêm íl Ỹt , sau nữa cỏ géc 
ích-khiêm il eỉỊ l$ì- 

Lại về bèn tả của cung cỏ Chí-Khiêm dường JL f& <j£ ; bên 
hữu đường có hai viện gọi là viện Y-Khiêm ík p*. , và viện 
Trì-Khiêm ịỳ ts. Fỉ. • 

Ngoài cửa cung có hai nhà vuông gọi là Cung-Khiêm Ệ. fj£ 
Công-Khmm ' a ' ii . Trưởc cửa cũng cỏ hồ gọi là Khiêm-hõ 
'M . Trong hồ dựng hai tạ : tạ Dũ-Khiêm Ề’ # và tạ Xung. Khiêm 
;f íị # . Giữa hồ cỏ đảo gọi là Khiêm-dầo ìị % ; trên đảo dưng 
ba cải dinh : dinh Nhã-Khiêm ếậ sji 4' * dinh Tiêu-Khiêm ị% vẲ 4' » 
dính Lạc-Khiêm 4rr iề. • Trên hồ bẳc ba cải cầu là cầu Tuần-Khiêm ịỆ 
#„ . cầu Tiễn-Khiêm ĩ\ i't lậ- , cầu Do- Khiêm & ífc ịếr * Bên tạ 

dưới chân núi có dinh Thề-Khiêm ií 4’ là trường bắn của vua. 

Chung quanh lăng cỏ La-thành bao bọc vạ cỏ ba cửa vào, 
gọi là cửa Vụ.Khiêm P1 » cửa Thưọng -Khiêm $} eẲ P1 , cửa Tự. 

Khiêm ỂỊ iị p*) . Ngoài La-tliànli có quân-thự, quân xả, cùng điếm 
canh do lính vệ Hộ -Lăng canh giừ. 

Vua Tự-Đửc băng hà ngày 16 tháng 6 năm Qui-vị (19-7-1883) 
giờ Thìn; an-tâng ngày Mậu-thàn thảng chạp năm ấy. 

oOo 

5,— LẶNG DỤC-BỨC (An-lăng &). 

Lăng Cung-Tông Huệ Hoàng-Đế xây tại lằng An.Cựu % 
ni , huyện Hương-Thủy Ậị , năm Thành-Thái thứ 2 (1890), tòn 

gọi tên lăng là An-lăug. , 

Ngoài Bảo-tliành thiết cửa tam-quan, trên có làu, hai bên 
tả hưu dựng trụ hoa-biễu, Tiếp theo là Bái-đình có cấp bậc và 
lan-can, chậu hoa. 

Tầm điện là diện Lorig-Ản f|- ,1| , gồm một chánh-tịch một 
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tiền-tịch. Phía trtrỏrc cỏ tđ, hữu Phổi -điện £ £• 0L . Phỉa sau cỏ 
tà hữu Kiẽu-gĩa £ í ^ . và í J hữu Tùng-viện £ £■ $Ị $1 . 

Mặt trước lăng xây cửa lằu và 'bình phong. Phía ngoài đặt 
điểm canh và nhà cho quan quân ở. 

Yua Dục-Đửc băng-hà ngày 6-10-1883. 

0O0 


6.— LĂNG-KIẼN-PHÚC 0 Bôi.Lăng & &). 

Lăng Giẫn-Tpng Nghị HoàDg-Đế ở tại núi tả trong La-thành 
Khiêm-Ịầng. Năm Kiển-Phúc thử nhất (1884) tôn gọi là Bồi-lăng. 
Huyền- cung, toại-dạo, Bảo- thành, đều làm theo kiêu thức của vua. 

Tam điện là Chấp-Khiêm trai íị # , ở bên tả Khiêm-cung, 
sau tôn gọi là điện Chầp-Khiêm 4K iẴ 0. - Phía sau cỏ dựng một 
cải lầu Di-Khiêm . 

Vua Kiến-Phúc băng-hà ngày mồng 10 tháng 6 năm Giảp- 
Thân (31-7-1884). 


oOo 


7,— LẢNG ĐONG-KHÁNH Ợư.lăng & &). 

Lăng Cẳnh-Tông Thuận Hoàng-Bẽ ở phía tây núi Khiêm-Sơn M di , 
địa phận làng Dương-Xuẫn thượng # Ệ. Ji5Ịi, huyện Hương-ĩhủy ^ 

4 - • 

Lăng xày năm 1889 và xong trong năm ẩy, Vua Thành-Thái 
dâng tên lăng là Tư-lãng. 

Ngoài Bảo-thành có Báì-đình 3 cỗp, rồi đến Bi-dình, hai 
bèn cỏ hai biêu-trụ. Trong Bi-đình cỏ bia Thánh-Đức Thần-Công, 
do vua Khải-Định dựng ngày 19-6-19Ĩ7. 
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Tằm-điện ở phía hữu lăng, gọi là ổỉện Ngưng-Hy $L ìị' j$L i 
gồm một chảnh-tịch, một tiền-tịch, phía trưởc *có tẳ hữu phốh 
diện Ẳ # c J9Ỉ phía sau cỏ tà hữu Tùng-viện Ề. # &L, và 

KiỀu-gia # % , ngoài cửa đặt điếm canh. 

Trong Tẳm-đỉộn cỏ bức chàn dung của vua Đồng-Khảnh, 
do một họa-sĩ Việt-Nam vẽ rất gíổng. 

Vua Đồng-Khảnh băng-hà ngày 28-1-1889. 

oOo 


8.- LẢNG KHẢI-BINH ( ứng-lầng ị jt). 


Lăng Hoàng-Tông Tuyên Hoàng-tìế xây ở làng Châu-Chử Ạ 
'M ịk , huyện Hương-Thủy ^ , cách Huế chừng 4 cây sơ. 

Khởi xây năm Khải-Định thử 5 (1920) và xong năm Bảo-Đại thử 
6 (1931), dựa vào một ngọn đồi cao. Lăng bằng đả và xi-măng 
cốt sắt, nên vẻ đẹp khác hẳn các lăng khác. 

Ngoải vào C.Ỏ Bái-đình, hai bên dựng hai hàng tuợng 
đả, voi, ngựa và thị-vệ. Tiếp theo là Bi-đình, hai bên dựng hai 
biẽu-trụ. 

Sau cùng là Tẳm-điện, trong có tượng đồng tạc hình vua 
(tượng này do ông Ducuing tạc), vả mộ vua cũng xây ờ trong 
điện. 

Vua Khải-ĐỊnli băng-hà ngày 6-11-1925, 
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VIII CẢM TirÍNG CHUNG vĩ CAC LĂNG-ĩÀM. 


Lăng tầm ở Huế là một trong những kỳ-quan của thế giới, 
vì kiến-trúc mỹ-quan, cung như vì khung-cảnh trang-nghiêm hùng 
vĩ, như* lời Thượng-Chi tiên-sinh đã nỏí : 

« Lăng đây là gồm cả màu trời sắc nước, núi cao rừng rậm, 
giỏ thôi ngọn cây, su6i reo hang dả. Lăng đầy là bức cảnh thiên 
nhiên tuyệt đẹp ghép vào một cảnh nhân tạo tuyệt vời. Lăng 
đây là cái nhân công tô điềm sơn hà, gợi nên một tâm hồn não- 
nùng u-uất, như phảng-phất trong cung điện âm-thầm, như rì rào 
trên ngọn thông hiu-hắt. Khổng biết lấy lòi gì mà tả được cải cảm- 
giảc lạ, êm-đềm, ảo não nỏ chìm đắm người khảch du quan trong 
cải cảnh tịch-mịch u-sàm ấy. 

Trong thế-giới chắc còn có nhiều lăng-tẳm đẹp, như ỏ 1 Ấn- 
Độ cỏ cải mả bà chúa toàn bằng ngọc thạch, ở Âu-châu cũng có 
lắm noi mộ -địa rất là u- sầm Nhưng không dâu có cải công dựng 
đặt của người ta vỏi cái vẻ thiên nhiên của trời đất khéo điều 
hoà nhau bằng ở đây, cung điện đình tạ cũng một màu, một sắc 
như núi non, như cây cỏ, tưởng cây cỏ ấy, núi non ấy, phải có 
đình tạ ấy, cung điện ấy mới là xứng, mà cung điện, đình tạ ấy, 
phải cỏ núi non ấy, cây cỏ ấy mởi là hợp vậy » . (Trích tạp-chi 
Nam-Phong năm 1918). 




HAI Miriri THẮNG-CẨNH THAN-KINH 


Đất Thần-kinh cỏ 20 tliắag cảnh, do vua Thiệu-Trị (1841- 
1847) phân hạng và ca -tụng vởi 20 bài thơ, cỏ ghi trong «Ngự-chể 
thi-tập ». Đắu đề 20 bài thơ ấy như sau : 

1) Trùng minh viễn chiến (Trăng sàng lầu Minh-viễn) 

2) Vĩnh thiệu phương văn (Thưởng hoa vưòn Thiệu-phương) 
8) Tịnh hồ hạ hứng (Chơi hồ Tịnh Tâm mùa hạ) 

4) Thư uyễn xuân quang (ảnh xuân vườn Thư-quang) 

5) Ngự viên dắc nguyệt (vưòn ngự trăng soi) 

6) Cao cảc sinh lương (hỏng giỏ mát ở gảc cao) 

7) Trường-minh thủy điếu (câu cả ờ cung Trường-minh) 

8) Thường-mậu quan canh (xem cây ở vườn Thường-môu) 

9) Vân-sơn thẳng-tỉch (cảnh đẹp chùa Tuy-vân) 

Ị0) Thuận-hải qui phàm (thuyền về cửa Thuận) 

11) Hương-giaug hiêu phiếm (buổi sỏ*m bơi thuyền sông Hương) 

12) Bình-lấnh đẳng cao (hủi Ngự lên cao) 

13) Linh-hựu khảnh hưởng (tiếng khánh ờ quán Linh-hựu) 

14) Thiên-mụ chung thanh (tiếng chuông chùa Thiên-mụ) 

15) Trạch nguyên tiếu lộc (nai kêu nguồn Trạch) 

16) Hải- nhi quan ngơ (xem cả đầm Hải-nhi) 

17) Giảc-hoàng phạn ngữ (tiếng tụng kinh chùa Giác-hoàng) 



18) Huỷnh-vũ thư tham (tiếng đọc sách ở Quổc-tử-giảm) 

19) Đông lâm dặc điều (bắn chim ờ rừng phỉa đông) 

20) Tây-lẫnh thang hoàng (vùng nưởc nóng & núi Tây). 

Vi chiến-tranh tàn-phả những tàí-liệu trong Quốc-sử-quán, 
Tàng.thơ vàThư-viện Huế nên chủng tồi nay chỉ còn thấy 13 bối mà 
thôi (1), xin đăng tải ra sau đây : 


oOo 

1.- TRÙNG-MINH VIỄN CHIẾU f a n ìi M 

I Ắ A f # i Ỷ 

Kình thiên trực tủng giáng-không trung. 

Dịch nghĩa : Chồng trìri đứng thẳng giữa không 
trung có .màu sắc đỗ. 

^ 4i it «9 

Tam tiết nguy-nga đạt tứ thông 
D.N. : Cỏ 3 cụm đứng nguy-nga, ngỗ thông ra hòn phía. 

ỉị d t 7t ẳr #■ 

Thôi xán vân hà chưng ỷ hạm. 

D.N. : Ảnh sảng cùa mây ráng ngoài trời đun chiếu vào cừa sS 

treo mần the. 

h ồt 8 Ắ *t m tít 

Tinh huỳnh nhật nguyệt hảm điêu lung. 

D.N. : Nhật nguyệt chiếu xuồng sáng ngời cửa chạm . 

f t H 

Thiên phương quang-cảnh thường quang-lẵng. 

D.N. : Ngó xa ra phong-cânh ngoài ngàn phương thương dược 

quang đãng. 

(I) Hiện nay, những bài thư số 5, 7, 8, 13, 16, 18, và 19 cồn thất lạc, chưạ 
íiru-tầm được. 



4 i Ji' í ỉ f ẩi 
Vạn lý sơn-hà tận hội thông. 

D.N. : Núi sông ngoài muôn dặm đều triều-cùng hội về nơi đây . 

# - M, (1) & -ữỉ íẳ 

Tính, nhất, nguy vi tư chủc ẫn. 

D.N, : Lo soi sáng chồ bí-ẩn cảa đạo tinh, nhất, nguy vi. 

« m Ị& K (2) ĩk Ã & 

Cao minh du cửu dạo khâm sùng. 

D.N. Kinh chuộng đạo thánh cao, sáng, rộng, lâu. 

oOo 

2.— VĨNH-THIỆU PHƯƠNG VÀN Ạ m % mi 

Ẳ ẵiề r% Ệi {&• 

Khởi dồ thai-đang lủ’ hồng tiửn. 

D.N. Chỗ này không những thinh thang thơ xướng, có bông hoa 

đả máu tỉm đỗ mà thói . 

Tiếp tục phân phương niên phục niên. 

D.N. Mà con có mài thơm tho tiếp tục năm này đến năm khác r 

Ề %L K % 

Lan thảo hà qui lương hữu dĩ. 

D.N. Nhìn xem hoa lan có tiềt tháo, hoa sen có gương tròn . 

Nên người ta gọi « lan-tháo » « hà-qui » cũng có thiệt. 

(1) Vua Thuấn truyền đạo cho vua Vủcó câu : Nhân tẫm duy nguy, đạo 
tâm duy t>/, duy tinh duy nhất, doãn chấp quyết ưung » : duy lòng người là 
nguy, duy lòng đạo là mầu-nhiệm, chỉ phải tinh bạch, chl phải nhất chí, tin 
lấy đạo trung. 

(2) Sách Trung-dung có câu : thiên địa chi đạo, quáng dẩ, bác dả, cao 
dả, du dã, cửu dả = Đạo trừi đất rộng, xa, sáng thẳm, lầu. 
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tì ị ũ 't % Ẳ- ,* 

Cúc trinh, mai giác đản kỹ nhiên. 

D.N. Hoa cúc trinh kiên, hoa mai tri giác, thật tin như thê. 

ỉi to 4 ế. c -ít 

Thảo hoa vật ngoại xuân-quang trú. 

T).N. Xuân- quang thu ừng trụ & ngoài cồ hoa. 

3t £ Ỷ ii ti ỉị 

Bồ sử đường trung đạo thống truyền. 

D.x. Trong nhà có đồ-thcr sừ-sách chép truyền mối đạo. 

ty ty A Ĩiĩ ề % 

Liêu ngụ nghiệm thời cần khuyển khỏa. 

D.N. Ngụ ý đề phòng khi suy nghiệm cần đem ra dạy dõ. 

& ỉ£ ty * 

Đỗ tư thuật tảc thải binh thiên. 

D.N. Và lo tác-lhuật đề xây dựng phong-cảnh thái-bình. 

0 O 0 

3— TỊNH-HỒ hạ Hứng j# m X ty' 

■& & ĩi £ - £ ty 

Trừng Luyện hàm không nhất vọng xa. 

D.N. Hồ nước trong trắng trông thấy khoảng khoát. 

% % -B ềị s. % 

Thiềm nha ảnh thủy trảm tinh hà. 

D.N. Dưới nước chiều bóng hiên nhà và có những sao ngân-hà 

lấp loáng . 

ty ấ ỉi & -h á- % 

Làu dài hoa thụ trưòng sinh cảnh. 

D.N. Sên hồ có lầu đài cây, hoa như cánh trưirng-sinh vậy. 
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Ầ. Hl di •% V3 -;ặ £ 

Thiên địa sơn hà tử hải gia. 

D.N. : Chinh nơi tịch-mịch ngồi suy nghĩ việc trơi đầt non sông 

và bốn biền. 

ỉK, Ầỉ .’C '4«. it- 0 

Vũ phiến mạn giao thi hỏa nhật. 

1).N Khí trời mát mẻ không cần dùng quạt cáa Vũ-Vương đề 

che mặt trời. 

# n /\ # 

Thuấn cầm uyên nhĩ nhập thi ca 
D.N. : Thi ca ngâm vịnh mường lượng như vua Thuằn gảy đờn 

cẩm mà hát khúc Nam- phong. 

?Ằ ^ # tì- Á 1$. 

Y nhiên nhân (1) trí tình vỏ hạn. 

D.N. Do tánh tình nhân phát động không hạn lượng. 

$ # 'ít 4 4 # -ị- 

Bổng lạc giao phu thảo vật gia. 

D*N Nên cùng cỏ ciy cinh vật này chung vui giao cám. 

‘ oOo 

4— THƯ UYẾN XUÂN QUANG ỹ A t t 

*. & > # $ & iị 

Yếm tiếu đa lao ỵết-cồ thôi 

D.N. : Chán cười cho những kẻ đánh trống giục cho hoa nờ 

íặ - T ỉi m 

Hồng quàn nhẩt chuyên bách hoa khai. 

D.N. : Cơ tạo-hóa chuyển động thì trăm hoa 'đều nở 

(I) Sách Luận-ngữ có câu : Nhần-^iả nhạo 8011, trí-già nhạo thủy 
KỀ có nhằn ưa núi, kẻ cỗ ưí ưa nước. 



» ‘lè * f, íjị & 3L 

Dung di yên-cảnh toủn-cơ (1) kỉnh. 

D,N. Cảnh-trí đung hòa tết đẹp như ong gương triền-cơ. 

ỉị ít ■». ỉf ẩặ k té 

Tliòỉ xán Ivi (luông cầm-tú (lòi. 

D.N Ao hồ trong sạch long lanh như ngọc, có gò hoa nờ như 

gằm thều. 

* ể‘ > j& f 

Dào lỷ bất ngỏu (2) đa thắng thưởng. 

D.N. Hoa đào hoa ỉý không nói năng gì mà nhiều người đến 

thường. 

£ $ ít 0 *. 

Chi lan câu hóa (2) ám hương lai. 

D.x. Cổ chì cỏ lan bay đến mùi hương phảng phất, 

X ỉt X A # i$ 4 

Khởi nhiều chuyên mỹ Ihổi (lương vốn. 

D.N. Hú nhượng cho Đưồng-yến (?) chuyên có sự lốt đẹp ở 

đời trước. 

w iị 4L t t % * 

Lưu tác thân hiền ỉú Hán tải 

D.N. Nơi đây đề làm chỏ thân người hiền thương ngưỉri tài 

như đời Hán. 


oOo 

(1) Toàn-cơ lã một cái ống bằng ngọc toàn-cơ chế ra tử dò-i vua Thuấn 
đề trắc đạt thiên-văn. 

(2) Sách xưa có câu : đào lý bất ngốn, hạ tự thành khê : Hoa dào hoa 
lý không biết nói mà dưới gốc cây có đường mòn. 

(3) Khong-phu-tử nói : dữ thiện-nhân cư, như nhập chi lan chi thất, cửu 
bất nhi bất văn kỳ hương, tức dử chi câu hóa : ơ chung với người lành như 
vào nhà có co chi cỏ lan, ờ lâu rồi không thấy mùi thơm nữa, tức lằ đá dồng 
hốa rồi dó. 
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I).N. 

ị) N. 

D.N. 

I).x. 

D.N. 

D.N. 

I) .N. 

J) .N. : 


át -Hi 4b PẨỊ â t 'ệs. 

llúng châu cao các núc vàn mai 
Cao-các Bồng-châu cao ngài đcn lừng mảy. 

& f*L M di t 4> n 

Vở liạn hồ sơn chúng diệu cai. 

Đứng trên các thấy tóm thân cả diệu-xứ của những hồ và 
núi không hạn là nơi nào, 

# \b t % Jh & 

Tỉúiỵ ấp phúc-ngò thòi vìi quá. 

Phản chiều màu xanh của tre trảy dã gặp mưa phải thời. 

% ĩA ì°ĩ ĩ. ầ 

Phương văn lià kỷ liuệ phong lai. 

Nghe mùi thơm cùa hoa sen hoa súng khi có gió tốt đưa’ đến* 

48 . & M ấị :ậ Ểt 

Khinh xao tế luyện phù văn V 

Nước sông như bức lụa trắng nhu-nhuyền mà rợn sóng 
gầm vẽ. 

ĩ- n ế r 4L ;'f m iì 

Sạ diêm lán ngàn hoạt lục dài, 

Dầu mới của sương móc nhỏ giọt làm cho trơn láng . 

Ạ. £ JL ct £ ■£ 

Thời nhược ỉúc trưng quang cảnh hảo. 

Ọuang-cảnh tốt đẹp,' đả nghiệm biết thièn-thơi hòa thuậĩ L 

^ 'Ề ÌẬ ■£ # fô 1 

Nịèn phong hải tĩnli cát tường khai 

Nám dược mùa, biển an lặng, mờ triệu thái bình. 
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9— VẢN-SON ĨHÂNG TÍCH ■£ J, ,ẹị £ 

■*k # & * T- # *. 

Tích thúy toàn ngoan bẩt kế xuàn. 

D.N. Xanh yèm cao vọi không biềi có từ đỉri nào. 

II lỉế /HL í'] 4 J-ẳj 

Bàu long an phục liệt làn luàn. 

D-N. Nhửng con Tồng Tằn ẩn núp trong chỗ sâu thẳm. 

ầ c at ỉi '# iị .f- 

Hnệ phong chung đọ 11 làm hường. 

D.N. Gió đưa tiềng chuông vang trong rừng rộm. 

-£ ĩầ & iặ 

Không cốc hương la pháp hải tâu. 

D.N- Mùi hương của hoa trong hang trống bay ra đền bồ’ biền. 

■# A fi t # % &. 

Thọ luvển từ vần phù bích lạc . 

D.N Cây cối quyền ỉụyền mây lành đứng gỉừa thiên không. 

n f -i§ Ẵ ậ ^ I 

Kinli xuyên tăng kịch tạp hồng trằn. 

D.N. Guốc của stt tăng đi trong kính-lộ lộn v&i hểng-trần. 

-ỉ£ íỷ. -ổt ềf -ế 

Thánh duyên phổ tế hàm qui thiện, 

]).x. Thánh-duyên phổ độ cho chúng- sinh đều ấì về đtrỉmg thiện. 

í Ạ J;V i\ì ẾJ Tĩ ® 

Phật tích tăng quang lự hữu nhãn, 

1) X. Phật lích nơi đây càng thêm quang, minh là có nguyên.nhãn. 

f,0o 


— 118 — 



10.— THUẬN HẤI QUI PHÀM m * # tt. 

ậ í # ấ f 
Hải bất dương ba tịch chiểu quang 
D.N. Biền không dậy sóng, mặt trời chiêu đọi sáng . 

m * 1 * « i # 

Yiên thành kiệt cảc thiếu trùng dương. 

D.N. Thành tròn các l&n, trông thấy xa ra ngoài biền khơi. 

$*«&$&** 

Tịch phiêu hảo tiếp ữanh hoa điệp. 

D.N. Buồm chạy đón tièp những Con bướm dành hoa. 

ử Ạ. ấị 

Chu sử hân khan trạch mộc sương. 

D.N. Ghe chạy vui thấy con chim sương (ưng) dứơng lựa 

cây mà đậu. 

iệ & m *£ * £ 4Ịk 

cầm lẵm phi hồng phao hán bỉễu 
D.N Giây neo dăng vòng mong ờ ngoài khơi . 

ị & J=t 3f 'iấ ĩK 

Nha tường tỷ tiết trục thương lang. 

D.N, Cột buồm dày sit đuổi theo sổng biển. 

ặk £. & $ # ỈL 

Khấu huyền khoản khoản thanh thanh khởi . 

D.N, Đánh đirn nhịp nhàng du dương từng tiềng. 

A A M $ 

Đô ihị thời điều kỷ thẳng chương. 

D’N. : Đều là khúc-điệu đương thời soạn ra bài hay . 

0 O 0 
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11— HƯONG-GIANG HIÊU PHIẾM #. ỉt 


ÙỸ. $ Àtì 'ỉ’1. ‘Ệ’ láị, 

Nhất phái nguyên uyên hộ đế thành. 

D.N. Mội giòng nước có nguồn vực sâu thẳm hộ vệ Đế.thành. 

ỉi an a 4 Ũ 4 'Ằ 

Thanh lưu sấu tảo nhạ lương sinh. 

D.N. Giòng trong chảy mạnh đưa khí mát buổi mai đến. 

Ba bình xuân thủy lung yêu sắc. 

U.N. : Nước xuân sóng lặng mù sắc khói . 

# ■ ì| i ấ # # f 

Chu trục thần phong động lỗ thanh. 

D.N. : Gió s&m thuyền xuôi động tiếng chèo . 

A m Ặ. & ;* % m 

Thiện tửu (1) vị can nhu ngạn thọ. 

D.N. Sương chưa khô, thấm khẳp những cây trẻn bờ Sông. 

Oí Ht & èề t & 

Sơn hoa do luyến kết vân-anh 
D.N. : Hoa rừng còn lư,u luyến kết chặt với vân-anh (2). 

• • • w ậ* ỆL ỈK & 

. : . hồi vị yết thương-lang khúc (3) 


( 1 ) Thiên tửu : nghĩa bóng là sương móc. 

(2) Vân-anh • thứ vân-mấu. 

(3) Khúc Thương-lang : Thương-lang chi thủy thanh hề, khả- dĩ trạc dư anh 
Thương- lạng chi thủy tiọc hề, khả dĩ trạc dư túc : Nước sông ThươDg-lang trong 
vậy, dụng giặt giải mão của ta, nước sông Thương-lan# dục vậy, dùng rửa chân 
của ta. 
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D.N. : ...... Chưa, dứt khúc thừơng-lang, 

ậ. pq ir 4 1% 0 m 

Bòng khuyết phương thăng thụy nhật minh. 
D.N, Cửa đông-khuyếl mặt trài đương Un từơi sáng . 


oOọ 

I ỉ,— BlNH-LÃNH băng cao 4 ề & % 

& . « íặ t & à 

Nguy nga bảo chường đế-thành nam. 

I).N. : Một bảo chướng nguy nga ờ phía nam Đ'ê-thành . 

fầ fp M ÌẨ \ầ & ik 

Giai tiết đề cao (4) ức thắng đàm. 

D.N. : Ta còn nhớ câu chuyện ngày trước đến đề-thữ vịnh giaị.uềt 

ờ núi này . 

tô ậ ỉt Ẽ lr i\ 

Dịch liễn quang lâm tư sầng thủy. 

D.N. : DịchAiễn ( 5 ) đến nái này là lẩn đẩu tiên, 

# H t 4 ấ Ẫ 

Vũ trường tiên suẩt liiệu hô lam (6). 

D.N. Quân tiên xu cùng nhau múa dừng chén rựợu Và hồ Vạn.tuề 

ba Ịần. 


(4) Ông Lưu mộng Bắc ngày Trùng cừu muốn làm bài thơ mà dùng cho 
có chứ trong bài thơ ấy, (cao nghĩa là bắnh canh) nhưng hiềm trong kinh điền 
không có chữ « cao » ấy, nên ồng thôi không lầm thơ ấy. Sau người ta dùng 2 
cĩìữ « đề cao » là lằm thợ tiết Trùng-cừu. 

(5) Dịch liễn — là xe của nhà yua. 

(6) Hô tam là điền tích vua Vú- Bế nhà Hán ngự đến núi Tung Nhạc 
quan quân đều nghe có tiếng hô khầu hiệu vạn tuế ba lần."' 
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4 .4 ĩ «F -f 4 4 

Thừa ân vũ-trụ thiên niên tại* 

D.N. Thừa ân huệ, ngàn năm Vã-trụ còn láu đài . 

& £ 4t ỉỳ 4 # ỈỀ 

Túng lẩm kièn khôn vạn cảnh hàm* 

D.N. Cuộc đu lâm thầy bao hàm cả kiềnkhôn muôn cảnk. 

f — dề H ® 

Bách nhị som hà (1) tăng trảng cổ. 

D.N. : 2 phẩn trăm núi sỗng thêm bển vững . 

* 16 4 * lfr *. 

Vân khai thụy khí ổi tình lam. 

D.N. : Mây dâng khi tốt trên rặng niíi tình-nùnh . 

oOo 

14 — THIẼN-MỤ CHUNG THANH A. 4* # * 

« N * 4>ì «1 

Cao cương cố sát trẩn tiền xuyên. 

D.N. Trên gò cao có chùa xưa tràn ngay trtr&c sõng. 

JỊ te t Bi fỊ Ạ A. 

Nguyệt tưỏmg (2) thường viên tự tại thiên. 

D.N Nguyệt tướng thưỗng tròn an-nhàn thảng thich . 

t A # ệ j| ĩ ứ 

(1) Bảch-nhị là 2 phần trong trăm phần, điền nầy ỉà nói hình thể hiềm 
yếu của rước Tằn đời Chiến quốc. Tô-I.âm chú : Tằn địa hiềm cố, nhị vạn 
nhân túc đương chư-hằu bách vạn nhân dả : Đất nưỏc Tần hiềm yếu 20.000 
người đủ đirơng VỎỊ 1AO.ỌOO ngườị của các chư-hầu vậy. 

(2) « Nguyệt tướng » cũng như chữ « Nguyệt điện », là mặt đức Phật 
tròn như mặt nguyệt. 
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Bách (3) bát hồng thanh tiêu bách kết. 

D.N. : Trăm hai tiếng lớn tiêu được trâm sự oan kềt. 

-H. ỉị 

Tara thiên thế-giỏi tĩnh tam duyên, 

D.N. Ba ngàn thế-gi&i thức únh được đuyẻn ba sình . 

<ầ ^ 0 'ỂI ầ. 

Tăng (4) hoằng ngọ nhật u mình cảm. 

D.N. Tiềng chuông rền rĩ giừa giò' ngọ thông cảm cá các gi&i u- 

minh 

% % ểí * t 

Liêu (õ) lượng dần tiêu đạo vị huyền. 

L>.N. Tiếng tụng ề à khi giò’ đần có mùi đạo huyền diệu. 

SẾ X9 % f 

Phật-tích Thảnh-công Ihùy hải vũ. 

D.N. Phật-tich Thánh-cỗng lưu truyền trên đất nước. 

4- B ■* 4 at 

Thiện nhàn tăng quả phô cai diên. 

D.N. : Nhân lành quả tốt khắp cọi bỉr. 

oOo 

15.— TRẠCH-NGUYEN TIẾU LỘC iệ n 
ỵ M Ằ í # iỉ 

Tập lao dụy vũ hữu hà phương. 

^ (3) Bảch-bảt theo Thanh-dị-lục nói : Hòa thượng mỗi khi niệm kinh 

lần một trám 8 hột chuỗi. Thuyền-lầm nói : chùa Phật mai chiều đảnh 108 
tiếng chuông đế tièu 108 điều phiền não. 

(4) Tảng hoằng là tiếng chuông kèu. 

(5) Lièu lượng là tiếng sư tụng. 
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D.N, : 


Luyện tập lao khố vũ nghệ có hạĩ gì, 

$ K & - ^ X #• - * 

Đắc thất hu-u hièm, thả học Thang. 

ILN. Chớ hiềm sự được mất, vả lại nên học vua Thang, (ì) 

H i f I A-. f % 

Phong độ vân nham nhàn hướng độlig. 

D.N. Gió đưa tiếng người náo động trong vân-nham. 

4L -$L n. Mị ■ ật 
Sương ngàn thú kỉnh mã đề khinh. 

D.N. Vó ngựa rượt theo dương con thú chạy có dãu còn in trẻn 

sương. 

Ạ lệ & 41 A A 

Miên thương hòa cốc cầm mi lộc. 

D.N. Bắt cơn nai hưu để khôi hai lúa mạ. 

È. *J & ềl 41 ỈL Ệk 

Thứ lợi tiều tô sát hổ lang, 

D.N. Giết con hổ lang hầu lợi cho người đốn củi. 

đ li #! Sb # f< % 

Lễ bị hình đăng cung tầm tiến. 

D.N. : sằmlễ hình (2) đăng dưng nơi miếu-tẩm. 

lệ % á'f A #■ Ắ. 

(1) sử-kỷ : Vua Thang ra ngoài nội thấy ngưò’i di sản dăng hróã bốn 
mặt, mà khấn rằng : con thú chạy ra bộn phía, phía nào cũng niâe vào 
lưối ta. Vua Thang nói: Òi I như vậy thà bắt hết con thú còn gi, ngài bèn 
mở bỏ di ba mặt, lại khấn rằng : muốn qua plúa tả thì qua tả, muốn qua 
phía hữu thì qua hữu cho tự do, con nào không theo nghe lõi ta, thì mắc 
vào lưói ta. 

(2) Hlnli đang : là khi-mãnh dề dựng đò cứng lể. 
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D.N. : 


Oĩ lliời sửu tliủ giởi càm hoang. 

Đi sản bẳn theo thò-i tiết, nhưng nên răn lòng về sự cầm 
(ì) hoang. 


oOo 

17.— GIÁC-HOÀNG PHẠN NGỮ £ t £ iễ 
iẵ & ậ & 4s. & t 

Phưởe địa trang nghiêm khởi phảp cung; 

D.N. : Đất phước dấy lèn chùa phật trang nghiêm . 

it # t ít 

Chung tường thẳng tích dối khung long. 

D.N, Thẳng tích chung-Lụ khí lành đốt giữa thiên không. 

® Ot ít 9V 

Viên linh bửu tưởng quang minh ngoại. 

1 ) N. Bừu-tư&ng đức Phật Viên-Linh chói sáng ra ngoài. 

-*> # p wỉ ệế lị t 

Diệu dể kim cang từỏiig-tượng trung. 

D.N. Trí tư- ừng tượng có Phật pháp Diệu-đề Kim-cang òr trong. 

u -t ầ t «2 ty íệ 

Chứng giác vô ngỏn tâm tức phật. 

D.N. Tâm tửc là Phật, Đức Phật mặc-nhiên chứng tri. 

jt (l \ t t * ì 

Chỉ quan nhập định sắc nhi không. 

D.N. : Chỉ quan (2) và nhập (3) định thì muôn vật tuy có hình 

sẳc mà hư không. 

(1) cầm-hoang : là lừi răn của Vna Hạ -Vũ trong kinh. Thư : ngoại tác 
cềm-hoang (ra ngoài làm sự hoang đàng săn bắn loài cầm thú). 

(2) Chỉ là đậu, quan là xem. Theo Phật-ngữ : đậu lòng nào một c5í. 
Quan sát cả muôn vật. 

(3) Nhập dịnh là ngòi mặc nhiên an tịnh không nghĩ (1ến việc chi khác. 
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ấ ^ 4 . * 4 'X 4 

Từ nhân phồ bảc quần sinh toại. 

D.N. : Đức nhân từ càa Phật biền khắp xa rộng, chúng sinh đều 

an vai cả . 

* % & % % 4* Lị 

Trí tuệ hoằng thâm vạn loại thông. 

D.N. Tri tuệ đức Phật rộng sâu thông suốt muôn loài. 

oOo 

20.— TÂY-LÃNH THANG-HOẰNG ® 4 % ìp 

M & é- & ũ $ * 

Cố phục bồi du ức tich niên. 

D.N. Nhớ năm xưa có hầu Tiên-Hoàng đền chơi ntri đây. 

* n 14 & X ^ fậ 

Thừa nhan bảc lẩm chi kim truyền . 

D.N. : Sự du-lãm ấy đến nay còn truyền thuyết. 

- * ầ í 4 I A 

Nhất hoằng uằn sủc chưng dương hòa . 

D.N. : Một suối đầy, huân chững kht dương-hồa. 

44 < 4 tit 5ỂT « 

Vạn trượng phi xung dược thủy yên, 

D.N. Hơi nước bốc lên như khói cao đền muôn trượng. 

* * 4 * t $ * 

Bất giả Phùng-Di thưởng dũng phí. 

D.N. : Không mượn thần Phàng-Di tkưimg đun nậa . 

ít *. ì* +> & $ 

Mạn giao Hồi; Lộc diệu ngao tiên. 
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D.N. Chẳng cần khiến thẩn Hói-lộc phải khéo nấu. 

* i ế ầ ể f i 

Kham dư chung dục thùy lỉnh tích. 

D.N. : Đắt đai chung dục đế dồn Unh, 

ậr Ẩ Ã & Ạ Á 

Dược thạch hư đàm khủng vị nhiên 
D.N. Ngựiri ta bảo dàng làm thuốc e là nổi viển vông chưa nhằm. 

0O0 

Về hai mươi thẳng cảnh ở đất Thần-kinh, thi.ca chỉ còn 13 bài 
trên kia, còn như cảnh.vật thì đẵ tan biến rất nhiều, nhất là những 
cảnh nhần-tạo như vưòn, lầu, cảc, tạ. May thay, Tạo hỏa còn giữ 
được cho một số cảnh tri thiên nhiên, như sông Hương, núi Ngự, 
suổi Tây.Lãnh, đàm Hà-Trung, v.v... 

Thật đảng tiếc vậy thay cho một dân-tộc có văn-hiến mà 
không biết tồn cỗ, như lời Hồn-Dũ 768-823) đẵ nói « Việt tục bất 
hiểu cố, lưu truyền thất kỳ chân » (Thỏi người Việt không thích xưa, 
có lưu truyền thì làm mất sự thật). 

Chúng ta không khỏi bùi-ngùi khi nhìn gương các nườc dân- 
chủ tân-tiến như Âu-Châu vẫn còn giữ nguyên vẹn những cung điện 
như Versailles, Parthenon ; thậm chí nườc Nga kia còngiữ được điện 
Kremlin, thì thật là niột điều dáng tiếc cho chúng ta vậy ! 

Th€ thì ngồy nay. chủng ta phải kiêm điềm lại còn cỏ thẳng 
cảnh cò-tích nào thi quyết nên góp sức mà bảo tồn, vì đỏ là quổcbửu 
biẽu hiệu tinh ba nghệ-thuật của cả một dân. tộc, vì chỉnh dần là thành 
phần quan-lrọng đẩ đem tri ỏc, mồ hôi, cỏ khi cả xương mảu,‘ đê 
xây dựng những công trình tuyệt mỹ, chứ đâu phải vua chủa đẩ 
đích thân làm ra, 

Vì lẽ ấy, chúng ta cần phải gỏpsửc với chỉnh quyền trong công 
^cuộc trùng-tu những cỗ-tỉch vả thắng-cảnh nưởc nhà và đồng thời 
phải tìm hỉễu sự tích của mỗi thẳng-cảnh, tượng-trưng phần nào 
cho ỏc thầm-mỹ của dân-tộc Việt-Nam mà người ngoại-quổc đã 
nhiều phen ca ngợi. 



I.— TRÙNG-MINH VIỄN CHIẾU í m & & 

Lâu Minh viễn, làm năm Minh-Mạng thứ 8 (1827), lầu cao 8 
tầng (I0m80) lọp ngói hoàng lưu ly. Vua Triệu-Trị liệt lầu này. vào 
hàng thứ nhất trong 20 thắng -cảnh Thần-kinh, gọi là « Trìmg-miuh 
viễn chiếu » và cỏ làm thư vịnh, về sau lầu này l)ị luv nát, sửa đi 
sửa lại ríít nhiều lần, ncn vua Khải-định mỏi xây lầu Iviển-Trung 
vào địa điếm cũ, cho đến thảng chạp 1946 thì lầu này cũng bị tàn 
phá vì thời cuộc chiến-tranh. 


oOo 

2— VĨNH-THIỆU PHƯƠNG VẢN * m w 

ở trong Tử-Cấin. thành về phía dỏng cỏ vườn Thiệu-Phvơng làm 
năm Minh-Mạng thứ 9 (1828), chung quanh có tưcmg bao bọc, cửa 
chính xây về hướng Nam. Giữa vưcm có hồi lang đỉ ra bốn phía vồ 
tiếp mãi vói. nhau như hình chữ «Vạn» nên gọi là Vạn tự hồi 
lang, nơi bốn góc hồi lang dựng hai dường, hai hiên. 

Tây nam đưòng gọi là Di-Nhiên dưòng xây về hướng nam, 

Đông nam hiên' gọi là Vĩnh-Phương hiên xây về hướng dông, 

Đồng bcắc đường gọi lả Cằm.Xuân đưò'ng xây về hưỏTLg bắc, 

Tây bắc hiên gọi là Hàm-Xuân hiên xây về hường tày. 

Phía Tây Văn tự hồi lang cỏ hai lạch nước gọi là Ngự Câu, 
có cống thông vời hồ Ngọc-Dịch ỏ’ phía Bắc. Trên bò' đòng 
của lạch cỏ núi Trích-Túy. 

Phía Tả}' Ngự-Câu cỏ điện Hoàng-Phúe, xây về hưởng dỏng, 
5 gian 2 chải, trùng thièm, lợp ngói hoàng lưu ly.Phía nam điện 
có đình bát giác ngạch đề « Nhơn thanh bát biếu ». Phía bắc điện 
có phương đình ngạch đề « Minh đạt tứ thông » đều làm năm Thiệu- 
Trị thử nhứt (1841), đến triều Đồng-Khánh triệt giải. 

Phía bắc đình gần hồ Ngọc-Dịch có tạ, ngạch đề « Lương 
đình điếu ngư», năm Thiệu-TrỊ thứ 3 (1843) làm lại đặt tên là Tạ 
Trừng Quang. 
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Vua Thiệu-Trị liệt vườn này vào hàng thứ hai trong số ha 
mươi thẳng-cảnh Thăn-kinh, gọi là « Vĩnh-Thiệu phương.văn » và 
làm thơ vịnh. 


0^0 


3,— TỊNH-HỒ HẠ HỨNG $ m X n 

Hõ Tịnh-Tâm ỏ - vào khoảng giữa kinh thành, thuộc địa.phận 
phưcmg Trung-Hậu bây giờ. Nguyên tại đây có khúc sông cũ chảy 
qua, vua Gia-Long cho chấn ngang rồi đào vuông và rộng thêm ra 
làm hồ, đặt tên là hồ Ký-Tế. Trong hồ có hai cải bẩi đất, trên 
mỗi bãi làm một cải kho chửa hỏa dưọc, diêm tiêu. Đến năm 
Minh-Mạng thứ 19 U838), vua cho dời hai kho ấy qua phía đông ; lấy 
chỗ hồ cũ đặt tên là hồ Tịnh-Tâm, rồi kiến-trúc điện, cảc, lâu, tạ, 
v.v. ... 

Hồ TỊnh-Tâm có tường bọc chung quanh, chu-vi 354 trượng 
6 thước (1418m40) cố bốn cửa ra vào tên là Hạ-Huân, Xuân-Quang, 
Thu-Nguyệt và Đổng-Hy. Trong hồ đắp 3 hòn đảo : Bồng-Lai, 
Phương-Trượng. Doanh-Châu. Trên mỗi đẵo, có xây điện, lâu, các t 
cầu gỗ đễ hứng mát và có thề bơi thuyền đi câu cả, hải hoa sen. 

VuaThiệu-Trị liệt hồ này vào hàng thử ba trong số 20 thắng 
cảnh ở Thàn kinh, gọi là « Tịnh-hồ hạ hửng » và cỏ làm thơ vịnh. 
Ngài lại cố thơ ngự chế vịnh mười cảnh trong hồ. Sau ngài cho vẽ 
từng cảnh một, rồi gỏi sang Tàu vể lại vào gương, dóng khung 
chạm thếp vàng, khoảng trên khung cố lồng tấm gương ghi bài 
thơ của vua bằng chữ vàng. 


oOo 

4,— THƯ UYỀN XUÂN QUANG. 

Vườn Thư.Quang ở phỉa bắc Hoàng-Thành, nằm ngăn sông 
Ngự-Hà, thuộc địa-phận phưò'ng Huệ-An bảy giò - . Vườn lập năm 


— 129 — 



Minh-Mạng thứ 17 (1836), xâỳ về hướng Đông, chu-vi một dặm. Bốn 
mặt vườn xây tường gạch bao bọc, mặt trước trên cửa chính đề 4 
chữ «Nhựt nguyệt quang minh». 

Khi lập xong vườn này, vua Minh-Mạng cỏ rưởc Thuận- 
Thiên Cao Hoàng-hận du lẩm Năm Minh-Mạng thử 19 (1838) vuạ 
ban yến cho các tân-khoa tấn-sĩ tại đay, gọi là Thư-quang yển, rồi 
cho vào vườn xem hoa (thám hoa) . 

Vua Thiệu-Trị xếp vườn này vào hàng thứ 4 trong 20 thắng 
cảnh Thần-kinh và cỏ làm thơ ngâm vịnh gọi là « Thư uyền xuân 
quang ». 


oOo 

5. NGỰ VIÊN BẤC NGUYỆT iì? ® # fi 

Phía ])ẳc vườn Thiệu-Phưong, có một vưòn nữa gọi là 
vườn Ngự-Viên Trong vườn cỏ hồ Ngọc-Dịch, lại có Tiếu Ngự-há 
dẫu nước hồ Kim Thủy từ tây qua đông, nhận nước của hồ Phủc- 
Hoảng ở phía bẳc đến hội, rồi phân làm hai nhảnh, một nhảnh 
chảy đến hồ Ngọc-Dịch, một nhảnh chảy đến cổng nuởc ở cửa 
Đòng-An. Gần hồ Phúc-Hoàng cỏ điện Thièn-Thần làm năm Minh- 
Mạng thử 2 (1821); trong hồ dắp núi Tu-Nhuận, trên nủi có đinh 
Vọng-Hà, làm năm Minh-Mạng thử 2 (1821), năm Thành-Thái thứ 
3 (1891) triệt giải. 

Phía bắc Tiễu Ngự-hà cỏ Tri-Nhơn- đường làm năm Minh-Mạng 
thử 2 (1821), lầu Túy-quang (tàng trên thò’ Tròi, tầng đười thờ các 
vị sao), chùa Hoàng-Ân (thờ Phật), miếu Ưy-Linh Tường-hựu (thờ 
Quan-Công), đều làm dưởi triều Thiệu-Trị, đến triều Thành-Thái 
triệt giải hết. 

Trong vườn lại còn có nhiều núi giả, và càu bắc qua Tiễu 
Ngự -hà. 

Vua Thiệu-Trị liệt vưò’n này vào hàng thứ 5 trong số 20 
thắng cảnh Thần-Kinh, gọi là « Ngự vièn đắc nguyật » và cò làm 
thơ vịnh. 


— 130 — 



ó.— CAO CÁC SINH LƯỢNG, $ $ 4. # 

Sinh-Lương, tức là gác Hài tịnh niên phonq, làm năm Minh-Mạng 
thử 2 (1821) xây ỏ’ đảo Doanh-Châu, giữa hồ Kim-Thủy, trong 
Hoàng-Thànhị về phía bắc. Yua Thiện-TrỊ liệt gác này vào hàng 
thứ 6 trồng số 20 thắng cảnh Thần-kinh, gọi là « Cao các sinh 
lương » và cỏ làm thơ vịnh. 


oOo 


7.— TRƯỜNG NINH THỦY B-IẾU. Ị l i X} 

Cung Trường Sanh, tức là Trường-Ninh, Ở phía bẳc cung Diên- 
Thọ, xây về hướng đông, do vua Minh-Mạng lập năm 1822, đề 
làm nơi dạo chơi tiêu-khiên. Năm Thiệu-Trị thử 6 (1846) trùng tu 
— nguyên là cung Trường-Ninh, năm KhSi-Định thứ 8 (1923) mời 
gọi là cung Trường-Sanh — Nhà trưởc gọi là Ngu-đại đồng-đường, 
gọi như thế vì tháng tám năm Thiệu-trị thử 5X1845), hoàng-trư&ng- 
tôn Ưng-Phủc sinh ra, lúc ấy từ Thuận-thiên Gao Hoàng.hậu kề 
đến I^oàng-tồn, là 5 đòi. 

Vua Thiệu-trị liệt cung này vào hàng thứ 7 trong số 20 
thắng cảnh ở Tnần-kình, gọi là « Trưò'ng-Ninh thủy điếu » và cỏ 
xuống làm thơ ngâm vịnh. 


oOô 


8 — THƯỜNG-MẬU QUAN CANH f \ & à- 

Vurirn Thtrò-ng.Mậu, vườn này ở tại phía nam Tịch-điễn, thuộc 
địạ-phận phưcrag Tây-lộc bây giờ (xưa là địa-phận phường Thừa- 
thanh). Trong vườn cỏ m5t cảị hồ lửn gọi là~hồ Thanh-Ninh, 
giữa hò cỏ đảo Bồng-Hồ, trên dảo dựng làu Kỷ-Ần, 5 gian 2 tầng, 



xây về hướng nam, vườn này vua Minh-Mạng lập năm thứ 21 
(1840) và ân tứ cho Miên-Tồng, đẽ làm nơi nghiên-cửu kinh 
sử. Sau khi lên ngôi, vua Thiệu-trị bèn sửa sang lại đê trú tất 
mỗi khi ra 'cầy ở Tịch-Điền Vua liệt vưò'n này vào hàng thứ tảm 
trong số hai mươi thắng cảnh ỏ’ Thần-kinh gọi là « Thường-mậu 
quan canh » và có làm tho’ vịnh. Ngài lại có thơ ngự chế vịnh 
10 cảnh trong vườn. Sau ngài cỏ cho vể từng cảnh rồi gỏì sang 
Tàu vẽ lại vào gương, đỏng khung chạm thếp vàng, khoảng trên 
khung có lồng một tẩm gương ghi bài thơ của vua bằng chữ 
vàng. Những bức tranh này cung như những bức vẽ cắc cảnh 
trong hổ Tịnh -Tâm, cung Bảo-Định, v.v... và 20 thắng cẳnh ỏ’ Thằn- 
kinh, lúc trước treo ở hai điện Càn-Chảnh và Càn- Thành ; sau 
thời kỳ chiến tranh 1946-1917 bị vỏ* nát nhiều, còn lại một ít hiện 
treo ở viện tàng cỏ Huế 


oOo 

9,- VÂN-SƠN THẮNG TÍCH * J, 

(Theo Nhất-thống-chỉ chép: Túy-Vân thẳng tích) 

Túy-Ván-sơn ở phía dỏng bắc huyện Phủ-lộc 20 dặm, phia 
tây gối vịnh biên Hà.trung. tên cũ gọi là Mỹ-am-sơn, năm Minh- 
Mạng thứ 6 (1825) cho tên là Túy-hoa.sơn, năm Thiệu-trị nguyên 
niên (1841) dổi lại là Túy-Vân-sơn, cỏ bi kýTủv-Vân thắng tích. 

oOo 

10.— THUẬN HẲ1 QUI PHẢM m 

Vùng biến Thuận-An ở phía đông huyện HưoTLg-trà 30 dặm, 
cửá cảng rộng 63 trượng ; khi nước lên : sâu 8 thưởc 5, khi nước 
ròng sâ li 7 thước. Khi trước gọi là cửa Nhuyễn hay Nhoản, lại gọi 
cửa Eo. Năm Gia-Long 13 (1814) cho tôn là Thuận-An. 

Chúa Hiền Ngụyễn-Phúc-Tần (1648-1687) khi lùm Ihải-tửđảnh 
phả giặc Ô-lan ở cửa biên này. Năm Tủn-Dậu trung-hưng (1801) dại binh 
dếnlãy Phú-Xuân, (lO-tlổcTAy-sơn Nguyên- vìín-Tn đặt thảo long lăp 



ngăn cửa biên chổng lại Nguyễn-văn-Trương đốc bịnh dửt phả thảo 
long cho binh thuyền thẳng vào, quân Tây-sơn tan chạy cũng 
ở nơi đây. (1) 

Xét Gứ-lục tr.ong niến-hiệu Lê-Cảnh-Thổug chép : đời xưa các 
sông Thừa-Thiên đều chảy về đông-nam rút- ra đầm biền Hà_ 
trung rồi chảy ra cửa biền Tư.hiền, dến đời nhà Hồ cỏ đào mở 
cửa nầy rồi lại lấp đi, đời Lê-cảnh-Thống lại mở ra thành cựa 
biên, trải đến nay đă đưọc trên 400 năm, vì cửa Tư hièn sau bị 
bồi lẫp, hải thuyền chỉ ra vào cửa này, mà trong cửa nầy gò cảc 
ần phục quanh co rất lù hiễm-yếụ, cỏ lẽ là ỷ trời dùng làm kim 
thang (2) đễ củng cố nưởc nhà vậy. 

Đời Gia-Long dặt chức Tkủ-ngự và chức Tấn-thủ, cỏ 3 
đội lệ binh tuần phỏng ngoài biễn và hộ tống quan thuyền ra 
vào. Năm Minh-Mạng 15 (1834) dặt vọng.lâu ở cửa tấn cấp cho 
ống dòm thiẻn-lý đê trông nom ngoài biễn ; năm thứ 17 (1836)đúc 
9 đỉnh cỏ chạm hình cựa này vào Nghị đỉnh. Đò i Thiệu-Trị nhà 
Yua cỏ ngự chế bài thơ « Thuận-hải qui phàm »là 1 bài trong 
20 cảnh ở Thần-kinh. 


oOo 

11.— HƯƠNG-GIANG HIEU PHIẾM % ií. n. 

Ở phía nam huyện Hưong- trà 4 dặm, sòng Hưong có hai ngả 
nguồn : 1) Theo nguồn Tả- trạch từ Ba-Khê ở núi Tường-động chảy 
về phía tây-bắc quanh-co trải qua Điện-sơn, Biện-lộ, Phồ-giang 59 
dặm dến Thủ-na. Lại chuyễn qua phía đông chảy qua ‘các 
thảc 26 dặm đẽn ngã ba sồng Bằng-lẫng. 

,2) Theo nguồn Hữu-trạch cách plúa đông Chấn-sơn 10 dặm 
chây qua bến Đồng-giang. Lại eliảy về đông nam 14 dặm đến 
ngã ba sông Bằng-lẩng, 


( 1 ) Thào long : rông cõ, nghĩa là dóng cọc nhọn ở lòtig sồng hoặc ĩr cửa biền> 

lồi lấy cõ che lấp cong quẹo như rong có. 

(2) Kim chành thang trì : thành vàng ao sôi, ý nói vững chắc lắm. 
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Từ đây haí ngả ấy hiệp lữu chắy xuống làm sống Hương- 
giang, chảy về phía đông 4 dặm, quanh trưỏrc Cơ-thảnh-lăng 
đểh phía đông núi Ngọc-trản rồi bẻ quanh qua. phía bẳc cháy 
11 dặm đến ngã bạ. Long-hồ, lại chay 8 dặm nữa đến ngẩ ba 
càu Lợi-Tể, quanh trưởc kinh-thành 4 dặm đến ngã ba Cầu Gỉa- 
Hội, lại chảy 7 dặm đển ngẩ ba Bao-vinh, 3 dặm đến ngẩ ba 
Triều-sơn, 2 dặm đẽn ngã ba Thanh-phước, 13 dặm đến bẽn 
Thải-đương, 3 dặm đến phia nam thành Trấn-hải, phỏng ra cửa 
Thuận-An. 

Sông nhảnh của sông này chẫy về hưửng Nam cỏ 3 chi : 

1) Lợi-nông hà. 2) Thiên-lộc giang. 3) Phổ-ỉợi hà 

Năm Minh-Mạng thử 17 V.1836) đúc 9 cái đỉnh, có tượng hlnh 
sông này chạm vào Nhàn đỉnh. Trong niên-hiệu Thiệu-Trị cỏ thơ 
ngự chế 20 cảnh ỏ’ Thần-kinh, dây là một bai dầu đề gọi là 
« Hương-giang hiếu phiểm », có chạm bia dựng đình ở bên bò* sồng. 
Năm Tự-Đửc thứ 3 (1850j đang vao Tự-điền. 

Lời cẳn-ản : Khi quốc sơ gặp biến năm Giảp-Ngọ (1774), 
nưởc sông Hương bỉến đục và đỏ, đén mùa hạ năm Tan-Dậu (1801) 
đại binh khắc-phục cựu-đô <Phủ-Xuàny thì nưỏc sông lạt trong 
suốt hơn lúc thưòng, ngưò '1 ta đều biễt đó là cải điềm thải-bình. 


oOo 


12 — BlNH-LẰNH Găng cao 4 I ế I 

Núi Ngự-bình ở p.hía tốy bắc huyện Huong-thủy độ 10 
dặm, hình nủi bằDg thẳng vuông tưọng, đứng sè thư bình.phong 
làm cải án thứ nhất chinh trước kinh“thành, tục gọi Bằng“Sơn 
íít, tb , trong niên-hiệu Gìa-Long cho tèn là Ngự-bình. Chót núi 
bằng thẳng trồng khắp cả cây tùng. Năm Minh-Mạng thử 2(1821) 
thánh-giá lên núi này xem khắp hình-thế những núi đất đứng 
giao mặt bèn tả hữu kinh-thành, nhản đỏ ngài đặt tên núi phía 
tả là Tẳ-phụ sơn, núi phía hữu là Hữu-bật sơn. .Năm thử 17 
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(1836) đúc 9 đĩnh, chạm hình nủi này vảo Nhân đỉnh. Năm thứ 
19 (1838) tiết Trùng-dương vua lại đăng lâm núi này đãi yển 
các quan hộ tùng ở chót nủì. cỏ thơ thảnh chế đề làm kỷ-niệm, chép 
trong tập thơ Minh-Mạng thảnh-chế, Nièn-hiệu Thiệu-Thị nhà vua 
cỏ làm thơ vịnh cảnh « Bình-lãnh đăng cao » là 1 bài trong 20 bỉ\i 
vịnhcẳnh Thàn-kinh. 


oOo 

13.— LINH-HỰU KHÁNH HƯỞNG f iè ị I 

(Theo Đại-nam nhất thống-chỉ chép : Linh quán khánh vận). 

Linh-Hựu quán (quản cũng như cung-điện đẽ thò' thằn tiên) 
ờ phía bắc sông Ngự-hà trong kinh-thành thuộc về phường Ân-thịnh. 
cất năm Minh-Mạng thứ 10 (1829) .ở giữa làm điện Trùng-Tiêu, bên 
tả là gác Từ-Vân, bên hữu là gác Tường-quang, trưởc cỏ cửa tam 
quan, lại sát sông Ngự-hà, Năm Triệu-Trị thử 3 (1843) ngự chế 20 bài 
thơ vịnh cảnh Thàn-kinh trong có vịnh bài « Linh-hựu khảnh hưởng » 
chạm vào bia dựng dinh ở bên trải cửa quản. Nay đã triệt giải. 

oOo 

14. — THIEN-MỤ CHUNG THANH * 4k -Ị£ 

Chùa Thiên-Mụ ở trên gò núi xã Àn-ninh, phía tây kinh-thành 
nguyên trưởc cỏ chùa Phật. Năm Gia.Long 14 (1815) làm lại, ở giữa 
làm diện Đại-Hùng, sau điện về 2 bên tả hữu đều cỏ nhà bếp. Sau 
điện Đại-Hùng cỏ điện Di-Lặc, sau điện Di-Lặc có điện Quan-Âm t 
sau điện Quan-Âm về phía hụu làm lầu tàng kinh. 

Trước điện Đại-Hùng hai phía đôrg tây mồi bên đều cỏ 
điện Thập - Vương, phía trước mỗi bên có thêm 1 Lôi gia. 
Ớ chinh Irung mặt trước là cửa Nghi- môn, trên cửa cố 
từng lầu. Trong cửa Nghi - môn về phía tả làm lằu chuông ( 
phía hữu làm lầu trổng Ngoài cửa Nghi-môn về phía tả 
có bia đình lục-giảc, phía hũu cỏ đại chung đễ trong lầulục-giảc, 



tứ phía xây tường gạch, cỏ 8 cải cửa cả lớn và nhỏ, Năm Thiệu-trị 
thử 3 (1843) cỏ ngự chế bài « Thiên-Mụ chnng thanh » là 1 bài trong 
20 bài vịnh thắug-cảnh Thần-kinh khắc trên bản đồng. 

Năm thử õ (1845) lại xây cải tháp ở chỗ Chính trung trưởc 
cửa Nghi-môn cao 5 trượng 3 thưởc 2 tấc gọi là tháp Từ-nhân, sau 
đôi tên là thảp Phước duyên, trong tháp cỏ 7 từng, trên hết 
thờ Kim Thân Thẽtôn, trước tháp xây đình Hương-nguyện, trên 
đặt cải pháp luàn theo giỏ xoay chuyễn. Lại ở 2 bèn tả hữu đều cắt 
1 bia đình, trước bia đình và 2 bên tả hữu xày lan can. Trước giáp 
bển sông Hương giang có xây cửa và trụbịều, 

Lời cằn ân : Thải“Tồ Gia Dũ năm thử 44 Tân-Sửu (1601) 
giá hạnh đến Hà-khê thấy có gò bằng đột khỉ lên như đầu 
rồng- ngỏ lại vậy, gò ấy trườc ngỏ xuống sông, phía sau cỏ hồ, 
cảnh trí rất đẹp. Ngài hỏi người ở đấy bảo rằng : « gò Ky rất linh 
người ta tương truyền xưa có một người ban đêm thấy có một 
mụ già mặc ảo đỏ quần xanh ngồi Irên gò nói : đáng có ông Chân 
chủ đến tu sửa chùa này tụ linh khỉ lại, đễ củng cố long-mạch. Nói 
rồi biến mất. Vì vậy nên gọi là 1 hiên-mụ Sơn » (núi mụ trời). Thái“ 
tò nhận thấy đất Ky cỏ linh khỉ bèn dựng chùa gọi là chùa 
Thiên-Mụ. 

Năm At-tỵ (1665) chúa Thải-lôn Nguyễn-Phủc-Tần trùng-tu, năm 
Canh-dần (1710) đời chúa Hiến-tôn Nguyễn-Phúc-Chu đúc đại chung, 
NãmGiáp-Ngọ (1714) trùùg-tu theọ qui-chẽ Sơn-môn có Thiên-vương 
điện, Ngọc-hoàng điện, Thủy-vân đưòng, Tri-vị-đưòng, Đại-bí điện, 
Đại-tư điện, Tăng-liêu, Thuyền xá vài chục sở. Sau chùa cỏ lập vườn 
Còn-gia và các chỗ Phưoug-trưọng. Năm Ất- vị (1711) vua chế bi vãn 
dựng ở trưửc chùa, và nơi bển sông cỏ xây điếu đài (đài ngồi câu)2 
Năm Thành-thái thứ 16 (1904) bị gió bão hủy hoại, năm 19 (1907) 
trùng-tu. 

o0o 

15,— TRẠCH-NGUYEN TIỄU LỘC ;f n ẦL 

Thường gọi là Tả trạch nguyên, ở phía nam huyện Hương-irà 51 
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dặm, nguyên đởỉ trước ở đây cỏ Tuần-bộ“SỞ, đặt chức Thủ-ngựđl 
tuàn phòng sơn man vả thâu thuế nguồn, nay đẩ giảm bỏ và sở ẩý" 
giao cho người lãnh trưng, 

Khi đầu niên-hiệu Gia-long cỏ đặt 3 đội. 27 người, đễ tuần 
phòng son mau. Niên-hiệu Minh-Mạng, những chỗ đất bỏ không 
theo tả hữu trạch nguyên đều đặt đồn điền, còn những chỗ núi 
chằm hoang khoáng thì nhiều sơn thú tụ ở. Niên -hiệu Thiệu-Trị cỏ 
ngự chế bài tho* « Trạch-nguyên tiếu lộc » là một bài trong số 20 
bài vịnh cảnh Thần-kinh, có chạm vào bia dựng đình tại chỗ này. 

Khi đầu trung-hưng, năm Tàn-Dậu (1801), đại bình khắc, 
phục Phủ-Xuân ; tướng Tây-Sơn là Trần-Q nang- Diệu hiến đô.đổc 
TrưoTig-phưức-Phụng từ Bình-định dem quàn về cứu viện, do 
đường míi về đến Tả trạch nguyên hết lưong thực phải đầu hồng, 

oOo 

ló.— HẢI NHI QUAN NGƯ Ạ ỉt ỆỈL ề 

Vùng biễn này ở đông bắc huyện Phủ-lộc 5 dặm, nước do 
các con sòng Lợi-nông, Sư-lỗ, Cao-đôí, chây dồn thành đằm rộng 2 
dặm, chụ-vi 100 dặm dư, gọi là đầm Hả-trung và đâm Minh-lương; 
một đầm chảy về phía đCng nam, ròi lúi rạ cửa bicnTu-hicn, một 
dàm chảy về phía đông bắc, lồi rút ra cửa biẽn Tbuận-ỉin, khi 
trước thuộc huyện Phủ-Vang, năm Minh.Mạng ỉhứ 10 (1835) cải thuộc 
huyện Phú-Vang. Nièn-hiệu Thiệu-Trị cỏ tho- ngự. chế 20 cảnh ở 
Thầh-kinh trong số ấy cỏ một bài « Hải nhi quan ngư » cỏ chạm vào 
bia dựng đình ỏ’ bờ đầm Minh- lương. 


o0o 

17.— GIÁC-HOÀNG PHẠN NGỮ % ỈL ýt 1ế 

Chùa Giác-Hoàng ỏ’ phường Đoan-llòa, trong Kinh-thành. Ở 
trưửc cỏ diệnBại-Hùng, sau diộnBại-bảo, phía lả cỏ Tkuyền-đường, 
phía hữu có Tịnh-trai. Tưong truyền chỗ này nguyên là đỏ-thành 
tiên triều vậy, Niên-hiệu Gia-Long dùng làm chỗ Tiềm-đề của Thảnh - 
tồ Nhân hoàng-dế, sau Thảnh-tồ ngự qua cung Thanh-hòa, nhường 
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cho Thiệu-hỏa quận-vương Chấn làm công phủ. Năm Minh-Mạng thứ 
20 (1839) cải cấp cho con Quận Tương là Thiên-Khuê một biệt sở, lấy 
chỗ này cất chùa (Giảc-hoâng), bên chùa cò giếng gọi là Thanh 
phương tỉnh, nơi giẽng có bia đá làm dấu tích. Năm Thiệu-trị thứ 3 
(1843) thảnh chế 20 bài thơ vịnh 20 cảnh Thần-kinh, trong ấy cỏ bài 
« Giác-hoàng Phạn ngữ » chạm bia dựng đình ở phía tả cửa chùa. 
Niên-hiệu Thành-Thải triệt sở chùa, cất viện Cơ-mật vào chỗ ấy 
gọi là Hội-Nghị-Viện. 


oOo 

18. — huỳnh Vũ thư-thanh # f # ẠỊL 

Trường Quốc-tử-giám lập tại xẵ An-ninh, phía tầy Kinh-thành. 
Ở trước là Di-luân-đưòng. sau lá Giảng-đựờng, hai bên tả hữu cố 
phòng ốc cho sinh-vièn ỏ*. Nhưng đầu.niên-hiệu Gia-Long chỉ cỏ một 
giảng-đưcmg đặt 1 Đốc-học, 2 phỏ Đốc-học. Năm Minh-Mạng nguyên 
niên (1820) cải đặt 1 Tế-tửu, 2 Tư-nghiệp, 2 Học.chỉnh (sau cải là 
Trợ-giáo) và cảc chức Giám-thừa, Điền-tịch, Điền- bộ làm phụ thuộc, 
đều cỏ nha thự ở phía hữu nhà Giảng đường. Qua năm thứ 2 (1821) 
mởi cất Di-luần-đưòng, Giảng-đường, phòng ốc Tôn-sinh ở tả hữu 
đều 3 gian, phòng ốc Giám-sỉnh Ấm sinh 2 bên đều 19 gian. Năm thử 
19 (1838) lại dùng 2 viên đại-thàn trong văn-ban quản lẩnh việc 
Quốc-tử-giảm. 

Niên-hiệu Thiệu-trị cỏ ngự-chể 20 bài tho - vịnh cảnh Thần 
kinh, trong cỏ 1 bài « Huỳnh Yũ thư-thanb )) chạm vào bia dựng ở 
trước cửa Quổc-tử-giảm. 


o0o 

19 — BÔNG-LÃM DỰC BIẼU < ịj 

Rừng này ỏ' xẵ Thần-phù, huyện Hương-thủy, phía nam sỏng 
Lợi-nồng, trên bò' sông cỏ cấtHành-cung gọi là Hành-cung Thần-phù, 
dưởi nước cỏ cất thủy-tạ, gọi là Tbanh-quang-tạ. Năm đầu đò'i 
Minh-Mạng lợp bằng tranh, đế ngự giả đẽn có chỗ trú tất, nhưng 



mối nầm đến tiết thu-thíên.mưa lụt hư ngẩ. Năm thứ 20 (1839) 
lam lại bằng ngói gạch. Phía đông, tây và bẳc nơi này cỏ rừng cây 
và chằm nước, nhiều loài chim sa-cầm, thủy-điều quần tụ, mỗi khi 
giả ngự đến nơi đề xem ruộng mạ, nhân đó vao rừng bắn chim. 
Vua Thiệu-trị cỏ làm 20 bài thơ vịnh cảnh Thần-kinh trong cỏ bài 
« Bông lảm đực diễu » là tức cảnh nơi này, cỏ chạm vào bia và dựng 
đình tại chỗ. 


oOo 

20— TÂY-LÃNH THANG-HOÀNG 

Thang. hoằng này ở huyện Hương-trà, phía tây ấp Dương-hòa, 
thuộc vè Tả-trạch-nguyên cảch bờ sông 14 trưọng, chu-vi hơn 1 
trượng, nước đen mả trong, sâu 7, 8 tấc, nước ở dưởi đất trào lên, 
cỏ tiếng sôi, có hơi bay lèn rất nóng, lấy con cả quăng vào thì cả 
chết chín ngay, lấy gà vịt quăng vào thì rụng hết cả lồng. 

Năm Minh-Mạng thử 18 (1837 Ị, Minh-thuận-công là Miên-Nghi 
đến xem rồi về tâu. Vua Thảnh-TÔ bèn giả ngự đến xem, khiến gác 
cây trêrỉ mặt nưởc đê d ứng mà đào sâu xuống coi cỏ cùng không, 
thì thấy nước bùn cuộn cuộn trân lên, nghỉ đào, lấy cây đo 
thử thì bẽ sảu cũng y như cũ là 7, 8 tấc. 

Trưởc khi chưa đào, suối nước chảy ra vài mươi trượng vào 
Tả-trạch-nguyên thì nước ngọt và đẩ nguội lạnh, cùn sau khi đào 
động mạch nưởc thì nước chảy ra thêm nhiều mà lại nóng hơn, 
chảy hiệp vởi nước sông mà còn nóng không lội qua đưcrc. 

Vua bảo các quan thị-thần rằng : nước không lửa đun mà nóng 
là một sự kỳ của thiên địa tạo-hỏa vậy. Rồi ngài có làm bài thơ 
« Thang-hoằng » 20 vận. Sau vua Thiệu-trị cũng cố vịnh bài « Tây 
lãnh thang-hoằng » là một trong sổ 20 bài vịnh cảnh Thần kinh, cỏ 
chạm vào bia và dựng đình ở tại nơi ấy. 

Từ thang-hoằng đến ngã ba sông Bằng-lảng là hơn 43 dặm. 

o0o 
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Sau khi đã tìui hiễu sự-tich và nhũng đặc-đỉềm của mỗi 
thẳng cảnh, chúng ta nhân thấy : 

1) Thắng cảnh thiên-nliiên của ta rất nhièu, chỉ cần sửa soạn 
lại cho trang-nhã. 

2) Thẳng cảnh nliâu-tạo trải lại không còn bao nhiêu, mà còn 
thì cũng ờ trong tình-trạng hư nát. 

Vậy, bổn-phận của chủng ta ngay từ bây giò' là phải : 

1) Bảo-tồn, trùng -tu những cỗ-tich và thắng cảnh còn lạỉ ; 

2) Iviến-tạo những đền-đài và danh-lam thắng-cẫnh mởi. 

0’ cảcđô-thị và nhất là tại Thủ-Đô, thiết nghĩ nên xây thêm 
dền đài biêu hiệu cho chế-độ mới, thời đại mởi, đúc thêm 
những tượng anh-hùng liệt-nu* bằng đồng đen hoặc bê tông cổỊ 
sắt, đê nhắc nhỏ’ cồng đức ngưòi xưa và bỉẽu-dương tinh-thần anh- 
dũng của dân-tộc qua các thòi-đạì, rồi hàng năm cứ đến ngày 
Quổc-Khảnh, Chinh-phủ sẽ làm lễ khảnh-thành long trọng trước 
quàn chủng, âu cũng là một việc họ p thòi, họp lý, hợp tỉnh và hữu 
ỉ ch lắm vậy. 



ĐU XUẲN 

THIIẬN-HÓA QUA CA-OAO LỊCH-SỬ 


Chúng la hiện đang bưởc vào mùa Xuân Cổ-Đô mà cũng là 
mùa Xuân Dân-tộc. Như ta đã biết, xử Thuận-Hóa gồm một giải 
đắt khá dài chạy tữ sỏng Quảng Trị cho đổn phủ Điộn-Bồn, thuộc 
tỉnh Quảng-Nam. 

Xử này đa chửng-kiến nhiều sự thăng-trầm của lịch-sử, 
mà ngày nay nhiều câu ca-dao còn nhắc lại. Trước hẽt, chúng 
ta hảv ghé lại Đà Nẳng là nơi mà bạn sẻ nghe văng vẳng đâu 
đây một câu hò rất tình tứ, những lại đượm mùi lịch-sử mà ỉt 
ngưò i rõ lai lịch : 

Đường đi chỉn xã sông con , 

Hỏi thăm ông Hường Hiệu có còn đó không ? 

Ca-dao là phương tiện hữu hiệu nhất đễ ghi nhố’ công-đức 
sự nghiệp hiền vinh của ngưcri xưa trong số đỏ cỏ ông Phó bảng 
Hiệu, tức Nguyễn-duy-Hiệu, thường gọi là ông Hưòng Hiệu. 
Ông sinh năm 1847 ở lăng Thanh -Hà (Cằm-Hà), phủ Điện-Bàn, 
tỉnh Quảng-Nam. Xuất thân ở cửa Không sân Trình, làm quan 
đến Hường-lô tự-khanh, ông đã lập đảng Nghĩa-Hội kháng Pháp 
vào năm 1885. Sau nhiều lần xáp chiẽn với lực lượng chỉnh quy, 
ống Hường Hiệu phải rút lui vởl nghĩa binh vì yếu thế, đê theo 
« con sông chỉn xã V mà tản mác về nội địa, đặng tố chức du- 
kích chiến, về sau, bị mưu-phản, ông đã bị bẳt vàlênản tử hình 
năm 1886. Hồng bào Quẳng Nam rất cảm kich trưởc cuộc chiến 
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đấu anh dung của ông Phó bảng Hiệu, bèn dặt ra câu ca-dao trên, 
đẽ ghi nhở công-nghiệp của một nhà ái-quốc chân -chinh. 

Ồng Phó bảng Hiệu còn đẽ lại một bài tbơ tuyèt tác bẳng 
chữ Hản sau đây . 

Cân vương thệ dử Bắc Nam đồng 
Vô ngi khuôn tương lộ vị thông. 

Vgn cồ cương thưârng vô Ngụy-Tháo, 

Bách niên tâm sự hữu Quan-Công. 

Thiên thơ phận dĩ sơn hà định, 

&ịa thế sàu khan thảo mộc cùng. 

Ký ngữ phù tràm tư thế dã, 

Hưu tương thành bọi luận anh hùng. 

NGUYỄN-DUY-HIỆU 


TẠM DỊCH 

Cần-vượng thề vói Bắc Nam chung, 

Khốn nồi di về lối chửa thông, 

Muôn thuở cương thường không Ngụy-Tháo, 
Trăm năm tầm sự có Quan-Công. 

Sách trời vạch sẳn non sông định, 

Thẽ đất buôn xem cây cỏ cùng. 

Nhắn bảo những ai chìm nòi dó, 

Chớ đem thành bại xét anh hùng. 

Á-NAM 

dịch 


oOo 

Càu ca-dao trên kia càn tiếp nái bằng một c\u nữa là : 

Đường di Bến Điện Miếu Bông, 

Hỏi thăm CÔ Lý có chòng hay chưa ? 

Tìm hiễu xuốt-xứ của câu này, bạn được một nhà thám nho 
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xử Quầng cho biết rằng : nguyên là Cụ Thượng Hà-Đình Nguyễn- 
Thuật, một bực túc nho danh tiếng của miền Trung, cỏ một người 
con gải là Cô Lý, tài sẳc vẹn toàn, nhiều văn nhân rắp ranh bẳn 
sê. Nhưng cồ Lý vẫn đóng chặt phòng khuê- Đảm văn-nhân buồn 
tinh mởi đặt ra câu ca dao trên đế khụây khoả nồi lòng, những 
lúc quá giang từ Bến Điện (phủ Điện-Bàn) ngang qua Miếu-Bông, 
một ngôi miếu rất linh thiêng nằm trên bờ sồng Vĩnh-Điện. 

Khi mảy bay đáp xuống phi trường Phú-Bài thì bạn chưa 
nghe chi ; nhưng khi di ngang qua Giạ-Lê, Thanh.Thủy, bạn lại 
nghe một câu hò rất quen thuộc, một câu hò mà bạn nhờ lại 
như tuồng đã nghe khi còn nằm đù đưa trong nôi : 

Chiều chiêu lại nhớ chiều chiều, 

Nhớ người dãy gầm khăn diều vắt vai. 

Vè xuất xứ câu ca-dao nãy, có hai thuyết. Một thuyết của 
Trần-Thanh-Mai. tảc-giả quyền « Tuy-Lý-Vương » đầ viết trong 
sách này rằng câu ca-dao trên dồ Tương-An Quận-Vương làm ra 
đề nhờ Hồng-Bảo, bị vua Tự-Đớc ghép vảo tội mưu-phẵn. 

Thuyết thứ hai của cụ Tùng-Lầm, một vị thâm-nho của xử 
Huế, hiện ử Saigon, lại cho rằng : Ông Hoàng Văn-Lấng-Công, 
tức Hồng-Dật (tức vua Hiệp-Hòa về sau) hồi còn làm hoàng-tử 
thường ưa thủ choi phong-lưn, nên chiều nào, ông cũng dạo hồ 
sen, vai mang chiểc đầy gấm, trong dựng thuốc điếu, còn bên vai 
kia vẳt chiếckhăn màu hổng điều. Bà công-chúa Đồng-Xuân thấy 
diệu bộ ấy phải lòng ông ta, bèn đặt ra câu hát nỏi trên rồi dạy 
bọn thẽ-nữ học thuộc lòng, đọ*i khi nào Văn.-lẩng-Công qua phủ 
Đồng-Xuân chơi thì hát rùm lèn. Văn-lẵng-Công nghe lấy làm đắc- 
chí, hiếu ngầm bà Đồng-Xuân, vốn ngưòi đa tình, tưởng nhớ đến 
mình nên mỏi đặt ra câu ấy. 

Tiếp tục cuộc hành-trình, chúng ta đang tiến vào trung-tâm 
Cố-Đô thơ mộng. Chúng ta nhìn lại « thành quách ấy mà giang- 
sơn ấy, đâu chẳng là tuyết nguyệt phong hoa », bồng nhở đến 
mấy cầụ ca-dao lịch-sử của một thời tao loạn : 


— 143 — 



Nơi bến ĩ rường-tiển có cầy t/a bóng mát, 

Gần bẽn Bò-đề có bãi cát phẳng.lì. 

Trời ơi ! sanh giặc làm chi ? 

Dề quân Trần-Vũ phải ra đi cơ hàn ! 

Nguyên xưa kia, ử hai bến dò Trường-Tiền và Bồ-Đề cỏ 
đóng haí dồn Thủy-Sư. Gặp liic Lê-văn-Khỏi nồi-loạn ỏ’ Gia- 
Định, quấn tiốp-viện lấy từ ba tỉnh Phủ-Yên, Khảnh-Hòa và Binh- 
Thuận đẩ nhiều lần thất bại, nên chi vua Minh-Mạng phải hạ 
chiếu điều động những đoàn quân Thủy-sư tinh-nhuệ tiến 
gấp vào Nam yếm -trọ- quân lính của Triều-đình đang bị nguy_ 
khốn. Quân-đội xứ Kinh gọi là quân Trấn-vũ, từ lâu chưa hề đi 
đảnh giặc xa, nay phải xuất quân Nam-tiến, đề vợ con lại 
trong cẳuh chia lìa thương nhờ, nên họ mởi đặt ra câu hò, than 
thân trách phận. Đó cũng là một lối thoát vè mặt tình-cảm, 
rất thanh-tao, đầ làm cho nền thi-ca của ta càng ngày càng thêm 
phong- phú. 

Trên bò' sông Hưong, nhìn về phía hữu ngạn là thành quách 
cũ và phố xả nghênh-ngang ; nhưng tấp nập hơn hết vẫn là chợ 
Đớng Ba, cốn ghi lại trong câu ca-dao : 

Chợ Đông-Ba éem ra góc thành, 

Cầu Trường. Tiên sâu nhịp bẽn éò ghềnh bắc ngang. 

Chợ nầy nhỏm họp suốt ngày đêm, nên mời có vế đối mà 
chưa ai họa lại được là : 

Chợ Đông-Ba đông ba buồi. 

Đòng-Ba tức là Đông-Hoa đọc trạnh ra, vì hồi xưa phải 
kiêng tên bả Hồ-Thị.Hoa, quê quản Thủ-Đức (Nam-Yiệt), và là 
vợ thử nhất của vua Minh-Mạng, và cũng là mẹ của vua Thiệu-Trị. 
Vì thế mà năm Minh-Mạng thứ 20 (1839), vua đẩ dồi tên là Đông" 
Gia. Ở đây cỏ một cải cầu cùng tên, bằng vốn làm từ năm Thiệu- 
Trị thứ nhất (1841), đến năm Thành-Thải thử 4 (1892) mởi thay 
bằng cầu sắt. Gần múi cầu nầy, phia trong cửa Đông-Ba, ngày 
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trước tại phưcmg Đông-Phưửc, tức là phường Thải-Trạch bầy giờ, 
cỏ một cải chợ lợp ngôi mở từ đời Gia-Long, gọị là chợ Đông-Phưởc 
sau mới dời ra ngoài cửa ô, tại xóm Đông-Ba, nôn mời đồi tên lả 
chợ Đỏng Ba. Năm Thành-Thái thử 11 (i899, lại dời ra phổ Tràng 
Tiền, nhưng vẫn gừi tên cũ, tức là chợ Đông-Ba bây giờ, còn 
đình chợ cũ dùng làm trường học. 

Ròi chợ Đông Ba, chủng ta tiến vào Thành-Nội, gồm cỏ 
Kinh-Thành, Hoàng-Thành và Tử-Cấm-Thành, tất cả là những công- 
trình kiến-trúc vĩ-đại và tuyệt-mỹ, mà nhân-dân ta đẩ xây 
dựng, suốt trong thế-kỷ XIX và bây giờ chủng ta cỏ bổn.phận bảo- 
tồn như một di-sản quý báu của tiền nhân. Nào Phủ Văn.Lâu ở 
ngoài, Ngọ-Mộn ở trong, cột cò' phía trườc, điện Cần-Chánh ở giữa 
V.V.. , thảy đều được ghi lại trong những câu ca-dao tả cảnh và 
trữ-tình nồng nàn tha thiết : 

Ngọ-môn năm cừa chín lầu, 

Cột cò 1 ba cấp, Phu Văn-Lâu hai tầng. 

oOo 

Ai ơi chớ phụ đèn chai, 

Thẳp trong Cần-Chánh rạng ngoài Ngọ-Môn. 

oOo 

Ngọ- Môn năm cừa chỉn ỉ ầu : 

Ngtrời xựa tạo-lập đề công- hầu vô ra. 

0O0 

Ngọ-môn năm cỉra chín lầu : 

Một lầu vàng, tám lầu xanh, 

Ba cửa thẳng, hai cừa quanh, 

Sinh em ra phận gái, không hồi chốn kinh-thành làm chi ỉ 

0O0 

Tử-Cấm-Thành là nơi mà xưa kia được xem như là rất 
nghiêm.mât và bất-khả xâm-phạm. Tựu-trung chỉ có hai hạng 
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ngirừi bú-liiih clirọc phép vào dó là : những người dược chọn làm 
cang phì, nhưng một khi đã vào đỏ thì chờ hòng dược ra ngoài 
thẩm viếng cha mẹ bà con, vì thế mới có câu «đưa còn vô nội » ; 
còn một hạng người nữa đưọc vào đấy là các ông rể vua, tức là 
« phò-mẩ tốt ảo », nhưng mỉa mai nhất là các ông phò mã và ke cả 
1»:\ nhạc đều phải gọi Ạ cỏ d àu công-chủa » là <i bà », nên mới có 
cậu ea-dao rằng : 

Chân dày chân dép vô ra, 

Kêu Cô cũng ỉỡ, kêu bà khó coi ! 

Các ông hoàng bà chúa quen sống một đòi nhàn-tản, vô-tư» 
suốt ngày họ phải tìm những thú chơi kỳ lạ đê giết thì giò', chẳng 
hạn như choi lam-cầu, choi đầu hồ và chơi chữ 

Chơi lam câu ( lanl là giỏ, cầu là quả l ang) ngày xưa cũng 
tương-tự như chơi bỏng rồ ( basket-ball ) bây gìò‘. Giữa sân chơi 
đẩ cắm sẵn một cáí sào, phía trên cỏ buộc một cài giỏ, ai ném quả 
cầu vào giỏ thì được thưởng. 

Chơiđòu hồ tức là ném thẻ vào hồ, là một cách choi đặc biệt 
của ông hoàng bà chúa hồi đó. Đồ chơi gồm có một cải bầu bằng 
gỗ hoặc bằng đòng, cao trung-bình, 6, 7 tấc tây, cỏ một bay ba 
miệng, dưới đáy bầu cỏ căng ní)t miếng da. Người chơi đứng cách 
hồ chừng 3 thước tây, cầm những thẻ gỗ đẽo như hình cải chèo, 
dài ước 8 tấc tây; giữa chỗ ngưòi đứng và hồ cỏ một thớt gỗ, 
cầm thẻ ấy phía đầu vót mỏng ném xuống thỏt, thẻ dội lên và 
nhảy vào miệng hồ, đảnh vào mặt trống kèu boong boong như đã 
thắng trận Ngày xưa ông hoàng Hồng-Nhậm (về sau lá vua Tự- 
Bức) chơi đầu hồ rất giỏi. 

Ngoài hai thủ chơi trên kia, họ còn choi chừ, bằng cách ra 
nhửng càu đố và câu đối rất libỏ ; đễ thổch những ai đối đáp 
lại được. Trong số những câu này, tôi còn nhở mấy câu sau dây 
đến nay vẫn còn Iruyềa-tụng. 

Ra : Không vò trong nội nhớ hoài 

(Không là vỏ, trong là nội, nhớ là hoài) 
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Bối : Đi đển cửa quan ÍỘ* cụ 

(Đi là đến, cửa ĩà quan, sợ là cụ) 

Ra : N ửa đêm đi bán dạ hành 

(Nửa là bản, đêm là dạ, di là hành)) 

Bối : Vài ngày ghi 30 nhật~ký 

(Vài là sồ, ngày là nhậ!, ghi là ký). 

Ra : Kia mấy cây mỉa 

Bối : Có vài cái vò. 

Ngoài ra, họ cũng dưa ra những câu ca-dao rẩt thỏng-dụng 
mà hỏi đố ỷ nghĩa lắt lẻo là gì, như : 

Bồ vật 5 Thuyền gỗ chèo sắt 
Đi thi dắt ve thì chèo 
(Cái ống mực của thọ* mộc) 

Bộng vạt: Hỏi thiíiỴị. chú lính cam cở : 

Đường đi pô Quảng bao giờ đến nơi ; 

(Dò đường tức giò heo) 

Thực vật : Rung rinh nước chảy qua đèo, 

Bà già lật đật mua heo cưới chong. 

( Trải lý) 

Chim : Thương chàng xắch áọ ra đi, 

Mẹ kêu kệ mẹ, em cứ 'U theo chàng Ị 
(Con chim bạc má) 

Súc-vợt : Thương nhau cỗi áo cho nhau, 

Vê nhà mẹ hỏi qua cầu gió bay. 

(Con lừa mẹ) 

Trái cây : Thù cha thù mẹ thù chồng, 

Thù con thù chị thù ông thù bà. 

(Trải thù đủ) 

Sau hết họ cũng thi nhau làm những bài thơ lắt-lẻo, bằng 
cách nói lải hai chữ đầu với hai chữ cuối mỗi càu, như bài thơ 
« Ghen » sau đày : 

Mơi tra chiều hỏi chuyện ma trơi, 

Trời dẻ ghen chi cứ trẻ dời, 



Cớ sự vì sáo mằ cứ sợ, 

'Dời chưng không được hãy dừng chơi. 

Tuy phò-mẵ bị bà chúa ghen, nhưng phò-mẵ vẫn chưa sợ : 

Chạy chữa chai chần chẳng chịu chừa, 

Chán chường chua chắt chán chê chưa ? 

Cha chằy chú chóp chơi chung chạ , 

Chẳng chính chuyên chi chớ chực chờ. 

và phò-mẵ vẫn cốn bắt chước : 

Le lội lung lãng lay lá lách, 

Lươn lo lòn lỏi lọt lùm lau. 

0O0 

Ngày xữa, trong Nội đã cỏ một nếp sống riếng biệt, khảc 
hẳn vởi nếp sống của thưòng-đần. Ngay như trong lối xưng-hô, 
nhà vua tự xưng mình là « trẫm ». Thật ra thì vào đòi thưcmg-cỗ 
bên Tàu, chữ « trẫm » chỉ cò nghĩa là « tôi » mà thôi, như câu thơ 
sau đây cụa Khuất-Nguyên trong Ly-Tao : 

Trẫm hoàng khảo viết Bá-Dung. 

nghĩa là : cha ta tên là Bá-Dung. Từ đòi Tần-Thĩ-HoàDg trỏ* về sau, 
mói đem ra dùng cho vua tự xưng tụng. 

Khi vua nói thì gọi là ban, lời vua ban gọi lả ty, luân ; vua 
ăn gọi là ngự-thiện, ngủ gọi là ngự-ngơi, ngủ dậy gọi là tánh, đi 
chơi gọi là ngự dạo, là hạnh, đi chơi khồng cho biết gọi là vi-hành, 
vi phục ; nghỉ chân giọc đường gọi là trụ-tầt, chen vào đường vua 
đi gọi lfi phạm-tãt, nhà đễ vua trụ tất là cung, hằnh-cung, vụa đau 
gọi là se, là siẽt, hoặc vi-dạng; vi-hòa ; sinh gọi là dản ; mất gọi 
là băng, là thăng hà ; lên ngôi gọi là dăng.quang, nhường ngôi gọi 
là thiện-vị, bỏ ngôi gọi là thoái -vị, bị bức phải thoải-vị gọi là phẽ-dế ; 
vua chạy giặc gọi là xuãt-bôn, phải lưu ly chỗ này qua chỗ khác 
gọì là bá 'thiên, vua đi Ở nước ngoài gọi là ngụ-công V V.. 

Sau mấy vụ đảo chỉnh và mấy cuộc cảch-mạng đầ xảy ra 
liên-tiếp từ nằm 1945 đến nay, những ồng hoàng bà chúa, những 
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phò-mẩ công tỏn, các mụ _các mệ (1), đắ rủt lui về hậu-trường, 
đẽ lặng lẽ bườc vào dĩ-vẩng. Trong khung-cảnh : 


Tịch-mịch tiên-triềụ cung ngoại miếu : 
Bỗ-quyên đề đoợn nguyệt âm âm. 


tạm dịch là : 


CHU-MẠNH-TRINH 


Cung miếu triều xưa <ỉâu vắng ngắt : 

Trăng mờ khắc khoải cuốc kêu thầu. 

(NGUYỄN TƯỜNG-PHƯỢNG dịch) 

họ chỉ còn biết sống vôi những kỷ-niệm xa-xăm mà người ta 
thường gọi la « vang bóng một thời » ; họ quên cẳ những trò chơi 
vương-giả ngày xưa, họa may chì còn ghi lại một vài lối chơi 
chữ cho đỡ buồn mà thôi : 

Rầu rĩ rầu rị, rầu ria ra rậm rạp, 

Rao rằng : rờ rầu rầu rụng, răng rứa rõ ra ri! 


0O0 


v Nếu xưa kia, trong sổ những «cậu-tôn», cỏ người ưa «t/ấm 
c/á cú cò » và cũng cỏ người thích « nhơn chia trử cộng », thì ngày 
nay cụng còn những vị hifu-quan đang sổng những ngày tàn bên cạnh 
hồ sen và hòn non bộ, vởi một tâm hồn thảng thích của thi-nhâư ngầm 
vịnh cùng bướm hoa trăng giỏ. Họ nhớ lại một quãng đời trầm 
bống khá dài và thấm nhuần đạo-lỷ Khổng-Mạnh, nên họ mửi rung 
đùi mà ngâm rằng : 

Khi ra sần khầu không hò hét: 

Lúc hạ vai tuông ít hồ ngươi ! 

( Thúc-Gỉạ ) 

Hơn nữa, họ cũng thấu triệt tư-tưởng và triẽt-lỹ của nhà 
Phật là : 


(1) Dank từ các mụ, các mệ xuất-kiện từ đời chúa Vo-Virtmg Nguyln- 
Phúc-Khoát (1738-1765), vì sinh con ra khó nuôi, nên con trai cũng gọi như 
con gái. 
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Lấy gió mắt trăng thanh kết nghĩa, 

Mượn hoa dằm đuốc-tuệ lầm duyên , 

Họ thừa hiễu rằng sự buồn tẻ cung chỉ là thừa đó thôi: 

Tâm sự chát chua biết ai mua mà bán, 

Rao khắp chợ dời không thầy dạng người mua; 

Bán buỏn là chuyện bông dùa, 

Dành ôm tâm sự chát chua ra vè! 

(B.L.) 

oOo 

Bây giờ, chủng ta hãy mạnh dạn cỏi bỏ «tẳm sự chát chua » 
đỏ và mặc cho ai «rầu ri răng rứa », chủng ta rời Kinh-thành đề 
tiến về Bao-Vinh tục gọi là Kẻ Trài, tửc là làng Thế-Lại, mà đám 
bình-dân thường nhắc đến trong câu ca-dao : 

Nhằ anh cột gỗ kèo tre, 

Trên thì trài ngói, dưới che mành mành. 

Xưa kia, tại làng này có bản những đồ đồng, hàng lụa vả 
đồ son ngoài Bắc dem vào và gọi là hàng Trài. Trài nghĩa là mải 
ngói không trát vòi. cỏ lẽ ngày xưa các dãy phố ở làng Thế-Lại 
này lợp ngói như thế nên mới có tên ấy- chăng? 

Theo một thuyết nữa của nhà văn Phan-Văn-Dật thì ở Thừa- 
Thiên, chữ Trài còn là tên một thứ rỗ bản cá, chỉ lởn bằng cải 
bảt gọi là rổ trài, ngày nay ít thấy dùng. Làng Cự~Lại ở gần cửa 
Thuận làm nghề đảnh cả cũng gọi là làng Trài, vả rất có thề chử 
Trài và chữ Chài cùng một nguồn gốc. 

Trước khi ròi Kinh-thành Huế, chủng ta nhử lại một giai- 
đoạn lịch- sử đen tối nhất của Sông Hương Núi Ngự, dưới thòi Phổp- 
thuộc,đẵ dược đảnh dấu với những câu ca-dao đượm mùi chinh trị . 

Nhất giang lưỡng quốc ngôn nan thuyết, 

Tứ nguyệt tam vương triệu bat tường. 

dẽ ảm-chỉ một dòng sòng Hương mà mỗi bò' lại có một chủ, lại thêm 
những hành-động ngang tbng của hai vị đình- thần Nguyễn-Văn-Tường 
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và Tòn-Thất-Thuyết chỉ trong vòng 4 tháng mà đã lũ thí đến ba 
vua : Dục-Bức, Hiệp-Hòa vả KiểmPhúc. 

Một trong ba ỏng vua đỏ lại được ám-chỉ trong một câu ca- 
dao khác là • 


Một nhã sinh dược ba vua : 

Vua còn , vua mất, vua thua chạy dài ! 

Một nhà dây là òng Hồng-Cai Kiến-Thái-Yuơng, con vua 
Thiệu-Trị, đã sinh dược ba vua : một vua còn trị-vì là Đồng-Khảnh, 
một vua mất rồi là Kiến-Phúc và một vua chạy về mạn. ngược Trị- 
Bình là vua Hàm-Nghi. 

Ròi thành quách Huế, ta tiến về phía Nam-Giao có thông 
reo bốn mùa, như đ! gọi cho ta một vài kỷ-niệm xa-xưa : 

Vì dâu nông nỗi nước này. 

Chùa Tiên vắng vẻ tớ thầy xa nhau ỉ 

Lần dở mấy trang sử mốc-meo, chúng ta được biết rằng chùa 
Kim-Tiên ở gần Nam-Giao (Huể) là do Chúa Trịnh-Trảng tức Thanh- 
Đô -Vương (1623-1657) dựng lên trong thờị-kỳ chiếm đất Thuận-Hỏa. 
Về sau, Chúa Nguyễn thắng Chúa Trịnh, lấy lại đưọc hai tỉnh 
Thuận-hóa và Quảng- nam. Quân Trịnh phải dồn binh ở Chùa Kim- 
Tiên rồi kéo quân về Bắc, dế ngôi chùa quạnh- quẽ ; bùi-ngùi kẻ 
ở ngưòi đi, họ mởi thốt ra những lòi bi-ai thống-thiết ! 

Chùa Tiên chiếm một khung cảnh tuyệt đẹp, gần rừng thòng 
Quảng-Tế, ngày nay có máy lọc nườc trong xanh rút từ sỏng- 
Hương lừng lò' và uễ-oải như một nàng « Kiều vò lực )). 

Ngày xưa, noã dày là xóm lưới chài của làng Quảng-tể, 
một làng không cỏ một miếng đất cam dùi, quanh năm chỉ sống 
lènh đênh trên mặt nước: 

Cha chài mẹ lưới trên sông , 

Đứa con thi dậu làm ông trên bờ. 

Theo Cụ Tùng-Lâm, câu này do đám dàn chài làng Quảng-tc, 
huyện Hương-trà, đặt ra dề nhắc lại sự tích của ông Huỳnh-hừu- 
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Thưởng, con một ngư-pliủ, mà biết chăm lo học hành, thi đỗ cứ- 
nhân, rồi đỗ Hoàng-giảp, làm quan đến Thượng-thư. Vua Tự-Đửc 
rẩt mến ông, nhậa ihấy làng ông không cỏ đất dai chỉ cẳ, bèn hạ 
chỉ cắt 20 mẫu đất làng Nguyệt-Biều giao cho làng Quâng-tễ dề cỏ 
đất cho dân cư-ngụ, trồng trỉa và xây cẩt đền chùa. 

Từ ngọn đồi Quảng-tế, ta nhìn về phía dẫy núi Trường-Sơn, 
thấy hỏn núi Tam-Thaì sỏrm xanh, trưa vàng, chiều tím, mà nhở 
lại một câu hò xưa : 

Trông lên hòn núi Tam-Thai, 

Thấy dôi chim quạ, ăn xoài chín cây. 

Quạ kêu ba tiếng quạ bay , 

Đề doằn chim én đêm ngày chắt chiu. 

Trên nủi TamThai có ngôi chùa cỗ-kỉnh. gặp lủc Trịnh- 
Nguyễn giao tranh, chúa Nguyễn bèn đưa cung quyín lên ần náu 
nơi chùa này. Bị quân Trịnh tấn công thình lình lúc nửa đêm, chúa 
Nguyễn và bà phi cùng cận thần rủ nhau chạy trốn, bỏ cung quyến 
lại bơ-vơ khồng nơi nương tựa, nên mớt cỏ câu ca-dao ghi lại 
cảnh tình thê-lươủg ảm đạm. 

Rời Kinh-thành Huế, theo quốc-lộ băng hạt Quảng-điền, ta 
về làng Niêm-phò, tức Kẻ-Lữ, một làng chuyên nghề bắt cá với cải 
lừ tre. Ngày xưa, làng này cỏ hai họ là họ Hồ và họ Nguyễn cũng 
là bả-hộ, thiên hộ trong làng. Nhà họ Hồ cỏ cô gái rất xinh tên 
Qui. Nhà họ Nguyễn có cậu con trai học rất giỏi tên là Mại. Hai 
ông thân thì bằng lòng kết sui với nhau, nhưng hai bà vợ lại không 
ưng-thuận, vì có điều xỉch mích vỏ'i nhau từ irước, nên khi ru em 
hai bà hát những câu chẽ nhạo mỉa mai nhau. Bà mẹ ông Mại thì 
hát châm biếm tên « Qui » 

Sá chi thần phận con qui, 

Ngằy thì bùn lầm đêm thì gió sươngĩ 

Bà mẹ cô Qui nghe hát tên con mình lấy làm chột dạ, nên mởi 
hát trả lại, đễ châm biếm tên « Mại )) : 

Cãy khô mấy thuở mọc chòi, 

Cá mại dưới nước, mấy dơi hóa long ! 
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Hai bên cử hát qua hát iại như thế vá nhất định không 
nhìn mặt nhau, cho đẾn khi ỏng Nguyễn-văn-Mại thi đỗ Thủ-khoa 
đỗ tiếp luỏn Phó-bảng, làm quan đến Án-sát, thì họ Hồ dâm ra 
lo sợ mà không dám hát hò con cả mại nữa ! 

Còn cô Qui xuất giả dược ít lầu thì bị chồng đễ, lủi-thủi 
về nhà, nghĩ mà buồn cho nhân-tình thế-thải. Trong khi đỏ, 
ông Thủ-khoa Mại tiến mãi trên đường hoạn-lộ đến nhất- 
phằm, cho nên người đương thời mới gọi ông . là cụ Thượng 
Mại hay là Cụ Thượng Niôm Phò. 

Cụ lồ bạn thân của Cụ Phước-Môn Nguyễn-hữu-Bài, tác-giả 
bài thơ đề tập « Việt-Nam Phong-Sử » do Cụ Nguyễn-văn-Mại 
xuất bản năm 1918. 

0è tập « Phong-SỬ» 

Ví hát trăm câu, vận quổcrầm , 

Lại đem chuyện cũ giải cho nhằm. 

Phong ca chuông dộng nghe càng thắm, 

Sử sách gương treo, ngố chẳng lầm. 

Cao thầy, ư a, ba bốn bực, 

Nên hư, hay dở, mầy ngằn năm. 

Còn trời, còn nước, còn non mãi, 

K< Phong-Sử »nãy còn có kẻ ngầm. 

(Tha nôm Phước-Môn) 

Rời Niêm-Phò, chủng ta lần đến Bác-Vọng, quê hương của 
vị công-thần khai-quốc Nguyễn-văn Thành, ngưòi đã có công lớn 
trong cuộc thống-nhất giang sơn hồi cuối thế-kỷ XVIII và đầu thẾ- 
kỷ XIX, cỏng-trạng to lớn không kém Vồ-Tánh, Nguyễn-Huỳnh- 
Đức và Đồ-Thành-Nhợn mà người đương thời gọi là « Gia-ĐỊnh 
tam hùng ». Dâu vùng này còn nhắc nhở công ơn Tiền-quân 
Nguyễn-văn-Thành trong một câu hò : 

Nước sông Bác.Vọng xanh xanh, 

Nhớ ơn khai quốc Nguyễn-văn-Thành ngày xưa. 

oOo 



Lên non chuốc một bộ sắo, 

Chống thuyên Bác-Vộng qua aò Du Hò. 

Rời Bác-Vọng. chủng ta lằn đến làng Vân-Trình (huyện 
Phong-Điền), vừa nghe đâu đây một cảu hò rất ỷ-nhị : 

Trời xui có trận mưa giông . 

Khiến con chim én vào trong đền vằng, 

Dò hỏi xóm làng,- nhất là các bà già ông lẩo, mới biết rằng 
câu hò này ánrchỉ bà Họe-phi của vua Tír-Đửc, tên là Yến. Nguyên 
hồi đỏ. vua Tự-Đửc du thuyền chơi phả Tam-Giang, xảy gặp mưa 
to giỏ lớn, vua bèn bảo chèo thuyền rồng vào bến làng Vâii-Trình t 
thì vừa thấy trên bò’ một thiếu-nữ kiều diễm ; vua lấy làm đắc 
liền hạ lệnh tuyễn vào cung và phong tài-nhân, kế được phong đến 
tam giai phi. 

Bạn gái trong làng thấy cơn mưa giộng lả một diễm-phủc 
cho cô Yến, nên mới đặt ra câu ca- dao trên kia. 

Nỏi đến Phá-Tam-Giang, chúug ta nhờ đển mấy câu hò rất 
tình-tử như là : 

- Thương nhau chẳng quản chi thần, 

Phá Tam-giang cũng lội, đèo Hải-vần cũng trèo. 

0O0 

Nhớ em anh cũng muốn vô, 

Sợ Truông nhà Hò, ngại phá Tam-Giang. 

oOo 

Phá ĩam-giang ngày rằy dã lặng, 

Tr.ỉông nhà Hồ nội-tán dẹp yên. 

Sở dĩ cải đầm lớn này tên là phả Tam-giang là vì nơi đây, 
có ba con sống lớn của xứ Huê chảy về đó : Sông Ô-Lâụ, sông 
Bồ, và sóng Hương. 

Xưa kia phả này bị. sóng giỏ dữ dội, vì có ba con sóng thần : 
sóng Cha, sỏng Mẹ và sống Con, cứ nối đuội. nhau mà rượt cảc 
ghe thuyền phải chìm đắm luôn luổn, cho đẾn khi ông Nội-tán 
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Nguyến-Khoa-Đằng nẵ súng thằn công bắn vào ba con sỏng thần, 
làm cho chúng nỏ tiêu tan đi mất. 

Phía bắc phả Tatn-giang có con sông Bầu-Ngược được nhắc 
nhở trong một vế đối như sau : 

Sông Bầu Ngược : nước chảy xuôi. 
má có ngưòi lanh tri dấ đối lại : 

Bẽn Kim-Đôi : thuyên vê chiếc. 

Chặng giữa Phá Tani-Giang là bến đò Ca-Củt, xa lắc xa lơ 
hon nửa cây số, nên chi khi gọi đò phải la lớn tiếng «ca» đề cho 
bên kia bò' ngưòi lải đò đáp lại bằng ti^ng «cút». 

Bốn đò Ca Cút vừa là bến đò ngang, vừa là bến đò dọc. 
Bò dọc cho những ngưòi đi từ Quảng-trị vao Kinh hoặc từ Kinh 
ra Quảng-Trị, mà phải đi ngang qua cửa Eo, tức là cửa Thuận. 
Những con đò dọc ngang ngang dọc là những mối giây liên-lạc 
giữa nam thanh nữ tú từ ngàn xưa : 

Nước chảy xuôi con cá buôi lội ngược, 

Nước chảy ngược con cá vượt lội ngang; 

Thuyên em vẽ bẽn Thuận-An, 

Thuyên anh lại tách lên ngàn em ới! 

( Ĩhúc-Giạ ) 

Rời Vân-Trình, ta đến con sông Ồ-Lầu, là nơi phát xuất một 
câu hò rất đưcrc các giới bình-dân, cũng như trí-thửc tản thưởng 
và bình-gìảng XỔI1 xao : 

Trăm năm trót lỡ hẹn hò, 

Cây đa bẽn cộ; con dò khác dưa. 

Cây đa bến 'cộ : còn lưa, 

Con dò dã thác năm xưạ tê ròi í 
Cũng có người chữa câu đầu lại là, 

Trăm năm nhiêu lỗi hẹn hò 
Trăm năm vì lỗi hẹn hò 

và cũng có ngưòi đỗi hai câu sau là : 
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Con éò tuy khác năm xưa, 

Cây c ta bẽn cũ vẫn éưa con đò. 

Sở-dĩ cỏ ngưcri hoặc tán-đồng hoặc còn thắc-mắc về văn-thề 
và ý-nghĩa câu ca-dao này là vì không ai biết được văn-thề 
nguyền-thủy của nỏ (bỏi thế nó mới thuộc về loại văn-chương 
truyẽn-khẫu) và tùy từng địa-phương, mỗi nơi thay đỗi một ỉt theo 
giọng nỏi hoặc theo hoàn-cảnh và tâm-trạng của mình. 

Câu ca-dao theo hình-thức đầu tiên, rất được thông truyền 
trong ba tỉnh Bình-Trị-Thiên và trong khi tìm hiếu xuất-xứ những 
câu ca-dđo, tôi đẩ được linh-mục J M. Nguyên văn-Thích, Giảng- 
sư Đại-học Văn-Khoa Huế và Saigọn, giải-thich rằng « Cây Đa, 
Bến Cộ » hay là Cây Da Bến Cũ » là hai bến đò cỏ thật trên bờ 
sông Ô-Lâu, ờ giáp giởi hai tỉnh Thừa-Thiên, Quảng-Trị. Trong khi 
đi truyền giáo khắp các vùng quê, linh-mục Thích đẩ cỏ cơ-hội 
ughiên-cửu về những địa-danh và xuất-xứ nhiều câu ca-dao. Hơn 
nữa thân-sinh của linh mục là Cụ Thưcvng-Mại, quê quán Niêm- 
Phò (Quảng-Đièn, Thừa-Thiên) là tác-giả quyễn « Việt-Nam Phong- 
sử » trong đó cụ gỏp nhặt và bình-giảng những câu ca-dao # cỏ 
liên-quan đến sử-địa và phong-tục Việt-Nam. 

Chúng ta nên thêm rằng con sông Ô-Lâu nói trên bắt nguồn 
từ dẩy Trường-sơn, chảy qua vùng ồ Sa, chảy về Phưởc Tích 
đến Lương-Thền thì chia ra làm hai : một nhảnh chảy về Vần- 
Trinh ra phía Tam-Giang, còn một nhảnh chảy về Câu-Nhi Trung- 
Đơn í hì mang lên là Ô'Giang cỏ chi-lưu la Ồ-Khê tức là khe ô 
vậy. Bốn địa danh Ồ-Lầu, Ô-Sa, Ỏ-Giang và Ô-Khê là những di- 
tich ầm-thanh hiếm-hoi còn lại của Châu-Ồ mà Chiệm-Thành đẩ 
dâng cho ta năm 1306. 

Trong câu ca-dao nói trên, chủng ta nhận thấy những cồ- 
ngữ (archaismes) hoặc những thỗ-ngữ (patois), đành rằng rất «quê 
mùa vì nỏ xuất-phát lừ đông quê nội cỏ, nên mới cỏ những 
chữ : cây đa (thay cho cây da), bến. cộ (thay cho bến cũ), còn lưa 
(thay cho còn lại), tê rồi (thay cho kia rồi). 

Những cò-Dgữ và thỗ-ngữ là những chữ đẩ giữ nguyên 
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liình-thửc của nỏ, trãi qua ưhừug biến-chuyền lịch-sử. Clio nên 
chúng ta không lấy làm lạ khi Cố Alexandre de Rhodes viết Đức 
Chúa Blòi (viết tắt là Đ. c. B ), bụi tle, con tlâu V.V.. trong cuốn 
« Catéchismus » và cuốn tự'điền « Dictionarium Annamiticum 
Lusitanum et Latinum », xuất-bản tại Roma năm 1651. Không phải 
linh-mục Đẵc-Lộ đã phiên-âm sai chữ Tròi, tre, trâu v.v.., nhưng 
trái lại ngài đã phiên-âm rất đúng theo giọng nói của dần ta, 
nhẩt là dân quê, hồi thẽ-kỷ XVII. 

Ngay bây giờ dây, còn nhiều nơi ỏ' miền quê từ Đèo Hải-Vân 
ỉrở ra cho đến Đèo Ngang, ngưòi ta còn nói tụi te, con tâu, ló lỗ (lúa 
trò) v.v... Chữ lỗ đo cổ-ngữ « tlỗ )) mà ra, về sau được thay thế bằng 
chữ trồ (trổ sắc thêm hoa) như ta thấy trong câu hò sau đảy : 

Trầu ăn giữa vạclú.alỗt dã ngụy chưa tề ! 

(Trảu LỖ Ngụy Tề là bốn nước trong thời Xuân-Thu, Chiến- 
Quổc) mà cỏ người lanh trí đẩ đáp lặi rằng . 

Lẽ củi săng chẻ ra văng vỏ, bõ vô lửa dỏ, than lại thành than ! 

(Văn Vổ Thành Than (đọc theo giọng Huế) là những vị vua 
thời Tam-Đại, Tây. Ch âu). 

Đất này xưa kia là đầu cầu của những ngưòi Việt di-cư theo 
chúa Nguyễn-Hoàng vào trấn đất Thuận-Hóa vào tháng 10 năm 1558. 
Khi đi ngang qưa đụn cát ở huyận Băng-Xương, tức là Triệu-phong 
bây giờ, dân miền này cỏ dâng cho chúa 7 vò nườc. Thải-phỏ Nguyễn- 
Ư-Kỷ bèn trình rằng ; « Đây là điềm Tròù muốn cho chúa cỏ dân cỏ 
nước)). Lúc bấy giờ, đắt Quảng-trị còn hoang-vu lắm, khắp nơi là 
đồng khô cỏ cháy, rừng rậm núi cao. Những ngưò’i theo Chúa đặt 
dinh tại làng Ái-Tử, là những kẻ gan dạ, dốc một lòng khai-sơn phá 
thạch, nèn mới cỏ câu ea.dao rằng : 

Măng giang nấu cá ngạnh nguồn : 

Đẽn dẫy nên phải bán buồn mua vui ỉ 

Về sau, Chúa Sãi kế nghiệp tiếp tục công cuôc khaì-khẳn đất 
đai, mở mang bờ cõi. Chúa bèn mò'i nhân tài ra giúp nưỏ’c, trong số 
đỏ có Bào-Duy-Từ là một Gia-Cảt-Lượng của thòi Trịnh-Nguyễn 
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phân-tranh Họ. Trịnh biết Đào là một bậc kỳ-tài trong thiên hạ, bèn 
cho người vào mật-tiếp với Đào đê dụ Đào về vởi Trịnh, nhưng Đào 
chỉ trả lời rằng : 

Tiẽc chi một miếng trầu cay ĩ 
Tại sao không hỏi những ngày còn thơ. 

Nhưng họ Trịnh vẫn tiếp-tục cho người vào dụ dỗ, Đào- 
Duy-Từ khảng-khái trả lò i rằng : 

Thân em tay bế tay bồng ! 

Xin (ỉừng lai vãng mà chồng em ghen ! 

Tiến xa hon nữa, .chúng ta đến vùng Do-Linh, Vĩnh- 
Linh, hai quận này hợp lại thành châu Ma-Linh ngày xưa mà 
vua Chế-Củ đẩ dàng cho Lỷ-Thảnh-Tồng năm 1070; rồi đến phiên 
Lỷ-Thường-KỊệt đi về họa-đồ các châu Chiêm mởi sảp-nhập, bèn đồi 
tên Ma-Linh ra Minh-Linh năm 1075, tên đỏ ngày nay còn lưu lại 
noi sông Hiền-Lươug, cũng cỏ ngưòi đọc trại là Minh-Lương ; còn 
quốc-tế thì gọi là sông Bến-Hải, một danh-từ bao hàm ỷ-nghĩa chia 
rẽ Bắc-Nam đôi đường ! 

Ta hẩy mạnh tiến qua bên kia sông, đến chợ Huyện thuộc 
làng Hồ-xá, là quận-lỵ Vĩnh-Linh. Dưởi thời nhà Hán (282 sau T C) 
nơi đây là châu Lư-Dung, quận-Ịỵ cùa quận Nhậ -Nam. sở-dĩ gọi 
Nhật-Nam, là vì các nhà thiên-văn Trung-Hoa đẩ trồng một cây nhật 
khuê (gnomon) cao 8 thước ở nơi này thì bỏng mặt trời ngả về nam 
cũng 8 thưởc. 

Nhưng ra đến dây khống phải đế nỏi chuyện thiên-văn mà là 
đề nghe một vài câu hò của cô bản cu gầm ghì ô 1 Chợ Huyện : 

Hỡi người mặt trắng rau xanh ỉ 
Phẳi người Chợ Huyện bạn mình đó không ? 

Nguyên là ông Quận-Công Nguyễn-Văn-Tưòng có tưởng mạo 
phi-thường mặt trắng, râu xanh. Khi ông còn làm tri huyện Do- 
Linh, ông thường vượt sồng Hiền-Lương, lui tới nhà ông Bả-hộ Lộc 
ỏ* Chọ- Huyện. Ông này cỏ cò con gải kha xinh, ỏng huyện Tường 
định cưỏi cô về làm hầu, nhưng về sau ồng được thăng lỉên-tiếp 
trong ba năm từ Án-sát, Bố-chảnh đến Tuần-Vfi, nên ông bỏ lơ 
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luỏn không lai vẩng nhà bá-hộ Lộc nửa. Về sau, khi ông đi kinh- 
lỷ qua Chợ Huyện, cO con gài ông bả-hộ đang ngồi giặt ảo dưới 
bển sông, ngước mặt lên trong thấy ông mởi hát một câu đễ trách 
ông là người mặt írắng bội bạc tình cũ nghĩa xưa. 

Quả thật như vậy, cuộc đòi của ông Nguyễn.văn-Tưcmg ba 
chìm bẫy nồi, đáng bị cô gái Chợ Huyện chê bai trong một câu 
hò được lưu truyền mẩi mãi. 

Sau khi viếng thăm Chợ Huyện, chúng ta trở về Huế ; trêh 
con đường quốc-lộ số 1, chúng ta sẽ dừng bước tại làng Yăn-Xả, 
huyện Quáng-điền, mà nhà bác-học Đức R,A Stein đẩ chứng-minh 
trong cuốn Le Lin-Yi (nước Lâm-Ap) rằng Văn-Xá là thủ-đô của xứ 
Lâm-Âp xưa, trong khi phần đồng những nhả khảo-cồ khảc cho 
rắng thủ-đô Lâm-Ap ở Trà-Kiệu (Sỉnha-pura), thuộc tình Quảng- 
Nam bày giò'. 

Đến đày, ta phải dừng lại Phủ Thờ, nhìn cố gải hái sen trong 
bàu hương thơm bát ngát : 

Tới dãy dầu lạ sau quen , 

Trông em xinh dẹp như sen Phù -Thờ. 

Vậy Pliủ-Thò' là gì? Khi còn cắp sách đi học Irường huyện 
Quảng-đíền cách đày 30 năm, chúng tôị lhưò’ng đi ngang Phu- 
Tho*, nhìn ngòi nhà ngói vuông vức đồ sộ, lán còng cao tưòng, mà 
nghĩ thầm rằng Phủ-Thò' là một ngôi nhà bỉ -mật và to lởn nhất 
mà chúng tôi đưọ’c chièm-ngưỡng trong buỗì thiếu thòi. Đên khi 
khôn lơn, tỏi muốn biết sự-tich của Phủ-Thờ, thì than ôi ! các bô- 
lẵo m ền này đầ trở thành ngưòù thiên-cồ. 

Tôi đành ỏm mối hận vào Xam, nhưng khồng quèn tìm kiếm 
trong sử sách xưa, thì vừa rồi tôi dược biẽt rằng Phủ-Thò* Vãn Xả 
là một ngỏi nhà thò' của họ Tràn, dòng dõi ỏng Trần-hưng-Đạt, 

. Tham-tại Rộ Lê, thản phụ của bà Thuận-Thic n Cao Hoàng Hậu, VỌ’ 
thử hại của vua Gia-Long. Bà Thuận-Thiên sinh giò' Giảp-ngọ ngày 
4-1-1769 tại Văn-xả, lúc thiếu-thòi theo hàu bà mẹ củá vua Gia-: 
Long và irong thời-kỳ chinh-chiến với Tây-Sơn họ ẳn náu tại làng 
An-Do, gần cửa Tùng. Năm 1779, bà vào nam và đến năm 1781, 


— 159 — 



khi được 13 .tuổi, bà được tuyễu vào cuug vua Gia-Long và phong 
làm thứ -phi. Năm 1788 sau khi lấy được thành Gia-định, bà I.ằm 
mộng thấy một vị thần-linh tặng cho bà ba cái ftn ngọc, một 
cái màu hồng, một cải màu đỏ tía và một cái màu vàng lợ-. 
Bà bèn tiếp nhận cả ba. Năm 1971, bà sinh hạ hoàng-tử Đởm tại 
làng Tân-Lộc, thuộc trấn Gla-định (theo Đại Nam Thực lục 
chính-biên). Hoàng-tử Đởm lên ngôi lấy niên-hiệu là Minh- 
Mạng. Theo Đại-Nam nhất thống-chi, quyển Gia-định, đầu năm 
1832, vua Minh-Mạng hạ chỉ thiế‘-lập ngôi chùa Khải-Tường tại 
làng Tản-Lộc đề ghi nhớ việc Ngài chào đời tại nơi đây. Ngài cho 
tạc một tưọng Phật bằng gỗ thếp vàng và cho chở lừ Huế vào 
củng chiia. Tượng Phật này cao lm96 ngồi trên tòa sen. với 
giáng điệu vajrasana, hai tay chắp lại, hai ngón tay cải dính nhau 
trên ngực cò chạm hình chữ thập Svastika. 

Vào khoảng 1860-1861, chùa Khải-Tường bị quân Pháp 
chiếm đỏng Bịa-diêm của ngôi chùa này ỏ' góc hai con dưò*ng 
Trằn-quý-Cảp (Ex Testard) và Lê quý-Đôn (ex Barbé), trong vườn 
Đại-học Y-khoa Saigon bây giò'. 

Hồi đỏ, Trưcmg-công-Địnhlầnh dạo cuộc kháng chiến Nam-Bộ, 
dấy binh từ Tàn-Hòa (Gò-CôữgV lên đến Gia-ĐỊnh, phục kích quân 
Pháp đêm 18-12 1860 và giết chết Đại-úy Barbé, người chỉ.huy 
toán quân chiếm dồng chùi Khải-Tường. Cho nên người Tây- 
phương thường gọi chùa này lả « Pagode Barbé ». 

Cuộc chỉnh chiến đã làm cho chùa Khải-Tưò’ng bị taD nát 
và sau đỏ, tu’Ọ'ng Phật của vua Minh-Mạng dã dược dò’i di nơi 
khác và hiện na} r du -khách cỏ thế chiêm-ngưỡng pho tượng cô- 
kính ấy tại chính điện của Bảo-Tàng-Viện Quốc-Gia Saigon. 

Đến đày, chủng ta chấm dứt cuộc xuàn.du kỳ thú qua 
những ca.dao lịch sử của xử Huế và giò' đây cũng những ca.dao 
ẫy đẩ đưa chúng ta trở về xứ Đồng-Nai màu mỡ mà Trời đẩ ban 
cho ngưò'1 dẩn Việt dề chuẫn-bị cuộc thổng-nhất giang-sơn : 
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Trời Nam đãt Việt đủ trăm hoa, 

Dua Ỉ1Ở mừng Xuân klìắp hai-hằ. 

Trước cửa ngạt. ngào hương quế tỉirợm, 
Tiên thềm ríu -rít tiếng oanh ca. 

Vườn hlồng nầy lộc dầm choi Ngọc, 
Chim Lạc tung mây rợp bóng Nga. 
Chuốc chén chờ ngày vui thống nhất, 
Giang-sơn gầm vóc cành bao la... 




